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Lời cuối sách 


Lời nói đầu 

“Sơn Hải Kính” là một cuốn thượng cổ kỳ thư của Trung Quốc, nội dung 
bao quát và rộng lớn phức tạp, lên đến tận chín tâng mây, xuống tới tận bốn 
biển, kỳ sơn kỳ quốc, dị thú quái nhân... Bởi vì trong câu chữ hiển hiện ra thông 
tin mờ ảo về nhân loại trong thời kỳ hồng hoang, làm cho cả cuốn sách đều 
hiện lên vẻ thần bí khó lường, kỳ ảo quỷ dị, vì vậy mà cho tới nay đều hấp dẫn 
đông đảo học giả trí thức say mê, đến nỗi chiếu theo vị trí của Sơn Hải được 
ghi lại trong sách tự mình đi khảo sát nghiên cứu. Hơn nữa lại có người coi 
“Sơn Hải Kinh” là địa đồ của rền văn minh nhân loại thời cổ, cho rằng tất cả 
những sông nước núi non được ghi chép lại trong sách đều là sự tồn tại thật 
sự, tiến tới suy đoán tất cả những loài động vật kỳ dị được ghi chép lại trong 
sách cũng có thể là đã từng tồn tại ở trên trái đất, và dùng nó vào việc nghiên 


cứu nguồn gốc của nhân loại và thậm chí là cả vũ trụ v.v. 


Dù cho suy luận của những học giả này như thế nào, rất nhiều tác phẩm 
văn học Trung Quốc đều chịu sự ảnh hưởng của “Sơn Hải Kinh”, cuộc tranh 
đấu xích mích của các chư thần, hành trình kỳ ảo ngoài biển, hoàn toàn mang 
theo bóng dáng thần bí của “Sơn Hải Kinh”, cái bóng này không ngừng kéo dài, 
từ cổ đại kéo dài mãi cho tới ngày hôm nay, “Sơn Hải Kính” giống như là một 
bóng lưng khoác vào cái áo choàng to lớn, khiến mọi người đối với hình dáng 


sau khi xoay người của nó sản sinh vô số tưởng tượng xa vời. 


Qua nhiều thế hệ tới nay đều có người chuyên vẽ tranh minh họa cho 
“Sơn Hải Kính”, nhất là đối với sự miêu tả dị hình của các quái thú càng làm 
cho các hoạ sĩ có suy nghĩ và trí tưởng tượng vô tận. Nhưng nghe nói những 
bức vẽ cổ xưa đó đã trôi đi hầu như không còn theo dòng chảy lịch sử mênh 
mông, hiện những bức vẽ “Sơn Hải Kinh” chúng ta nhìn thấy trên cơ bản là bản 
vẽ được vẽ lại và lưu truyền bởi thời đại Minh - Thanh. Những tranh minh họa 
ấy tràn đầy nét cổ xưa, trí tưởng tượng phong phú, tiếc rằng thời đại đã đổi 
thay, chúng nó dùng để làm tài liệu lịch sử và sưu tâm nghiên cứu dĩ nhiên là 


được, nhưng lại cách trào lưu thẩm mỹ hiện đại một khoảng cách nhất định. 


Xét thấy việc này, chúng tôi sử dụng những tranh minh họa thời Minh - 


Thanh đó làm tài liệu tham khảo, tiếp nhận diện mạo giản dị cổ kính của cổ 


sa 


nhân nhưng lại lẫn vào yếu tố thiết kế trang trí của hiện đại, lại lần nữa triệu 
hồi ra quái thú thần bí trong “Sơn Hỏi Kinh”, tháo gỡ câu mật mã thần chú của 
cuốn kỳ thư này, phóng thích sức mạnh khổng lồ đến từ thời viễn cổ đang ẩn 


náu trong đó... Hãy cẩn thận nhé, nó sắp ra ngoài rồi đấy. 





Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì 


giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông 
trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư có nguyên hình ở trong thực tại, còn được 
gọi là “Khải thử”, bởi vì cơ thể và hình dạng của nó giống như là một con chuột 


lớn khoác áo giáp. Cái vỏ trên người Cửu Dư được tạo thành bởi rất nhiều 


na 


mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương mọc ra một lớp chất sừng, vô cùng 
cứng rắn. Cho nên, bộ vỏ này đã trở thành vũ khí phòng thân tốt nhất của nó. 

(Sơn Hải Kinh - Đông Sơn Kinh - Núi Dư Nga ghi chép: “Có loài thú, 
dạng nó như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì 


ngủ, tên là Cửu Dư 3JLă%, tiếng nó tự kêu tên mình, thấy thì châu chấu hại mùa.” 





Ở trong truyền thuyết Trung Quốc, hiện tượng nguyệt thực được gọi là 


"Thiên Cấu ăn mặt trăng", mọi người hoang mang lo sợ khua chiêng gõ trống 

bắn pháo để xua đuổi Thiên Cấu. Loài động vật giống con cáo mà đầu trắng 

này rất có thể là một loài động vật có vú cổ đại nào đó, thật sự từng tôn tại qua. 
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Thiên Cẩu của Trung Quốc xuất hiện sớm nhất từ trong Sơn Hải Kinh 
- Tây Sơn Kinh) : "Lại hướng tây 300 dặm là Âm Sơn Í$1lI. Dòng sông Trọc 
Dục Bj?Ã đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào đầm Phiền 3#, trong nước nhiều 
sò vằn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tên là Thiên Cẩu “X#ïJ, 


tiếng nó như tiếng “ríu ríu”, có thể ngăn điềm dữ.” 





"Nhân Mã” thật ra là một loài cá rất thân kỳ. "Nhân Mã” cũng được gọi 


là "Mã Nhân 3 À", toàn thân được bao phủ bởi mảng lớn vảy, trông rất giống 
cá chép thế nhưng thân hình lớn hơn. Tuy rằng cơ thể là cá, nhưng khuôn mặt 


lại rất giống ngũ quan của con người. 


giữa 


Bản ghi chép sớm nhất của Nhân Mã được trích từ Cổ Kim Chú - Ngư 
Trùng) của Thôi Báo triều đại nhà Tấn: "Nhân Mã À +, có vảy giáp, như cá 
chép lớn, nhưng tay chân tai mắt mũi không khác gì con người. Thấy người 


một lúc lâu mới vào trong nước. ` 





Nhân Xà là một loài dị thú có tay người chân người, nhưng lại là thân 


rắn đầu rắn. Nhân Xà có chiều cao bảy thước, toàn thân màu xanh sâm, bởi vì 
có chân tay, có thể đi đứng thăng. Nhân xà ưa thích quần cư, cũng ưa thích lập 


bầy ra ngoài kiếm ăn. 
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Nhân Xà ăn thịt người, bình thường Nhân Xà gặp phải con người sẽ Cười 
to trước, sau đó mới nhanh chóng ăn tươi nuốt sống sạch sẽ. Thế nhưng tốc độ 
đi của Nhân Xà vô cùng chậm chạp, nếu như con người gặp phải Nhân Xà cười 


với mình, lập tức quay đầu chạy, Nhân Xà cũng không đuổi kịp con người. 


Bản ghi chép về Nhân Xà có thể thấy trong (Xà Phổồ mà Trân Nguyên 
Long triều Thanh viết: "Nhân Xà tt, dài bảy thước, màu sắc như mực. Đầu 
rắn, đuôi rắn, thân rắn, đuôi đài khoảng một thước, mà tay người chân người, 
đài ba thước. Đi đứng như người, ra ngoài thì tập hợp theo bây, thấy người thì 
cười cọt, cười chút thôi liền cắn. Nhưng đi rất chậm, nghe nó cười thì chạy ngay 


mới có thể thoát." 


5. Cửu Nhĩ Khuyến - ?LBH® 


-11- 





Chó săn trong truyền thuyết, có chín lỗ tai. Có thể đoán trước được tình 


huống thu hoạch của thợ săn trong mỗi lần đi săn. Nếu như lỗ tai của Cửu Nhĩ 


Khuyến nhúc nhích, thì nói rõ lần này thợ săn ra ngoài sẽ có thu hoạch tốt. 


Điển tích của Cửu Nhĩ Khuyến được trích từ Quảng Đông Tân Ngữ - 
Thần Ngữ - Lôi Thần) của Khuất Đại Quân }t &32J triều Thanh: "Thời Trần, 
Trần Hồng £?t người Lôi Châu ?š?!J không con, nghề nghiệp săn bắt, nhà có 
Cửu Nhĩ Khuyển, rất linh. Hễ sắp đi săn, tai chó dự đoán, một tai nhúc nhích 
thì săn được một con, nhiều thì nhúc nhích ba bốn tai, ít thì một hai tai. Một 
Tần đi săn, mà chín tai đều nhúc nhích, Hồng mừng lớn, cho rằng nhất định sẽ 
được nhiều thú, một khu có bụi gai, Cửu Nhĩ Khuyến quay chung quanh 
không đi. Lạ thay, có một trứng lớn, đường kính một thước, mang trở về, giông 


cÕ= 


tố mãnh liệt. Trứng nở, chính là một nam tử, tay có chữ, trái viết Lôi š, phải 
viết Châu |." 





Dị xà trong truyền thuyết, hình thể to lớn, cơ thể có vảy giáp bao phủ, có 


chín cái đuôi, mỗi một đuôi đều có một cái lổ nhỏ, có khả năng bắn ra vô số 
đạn không khí, bị bắn trúng không chết cũng tàn phế. 
Truyền thuyết Cửu Vĩ Xà từng được ghi chép trong (Tục Tử Bất Ngữ - 
Cửu Vĩ Xà) do Viên Mai triều Thanh viết: "Kẻ tên Mao Bát 3°J\, thời trẻ từng 
buôn giấy vào Giang Tây LP. Núi sâu nhiều xưởng giấy, người trong xưởng 
lưu lại liền chốt cửa, đè chừng không nên đi nơi khác, rằng trong núi nhiều dị 
3= 


vật, không chỉ có hổ sói, một tối trăng rất sáng, Mao không ngủ được, muốn 
mở cửa ra ngoài ngắm trăng, co ro bốn lần, ÿ vào võ dũng vẫn còn có thể chịu 
đựng được, bèn mở cửa ra ngoài. Đi chưa được mấy chục bước, chợt thấy bây 
khi mấy chục con, khóc lóc chạy đến, chọn một cây lớn leo lên, Mao cũng nhìn 
lén từ xa. Không bao lâu liền trông thấy một con rắn, từ trong rừng đi ra, cơ 
thể như cột vòm, hai mắt sáng quắc, bộ da đều như vẩy cá mà cứng, từ eo trở 
xuống có chín đuôi, kéo nhau mà đi, có tiếng như thiết giáp. Song đến dưới 
cây, nó bèn dựng đuôi, xoay tròn thành điệu múa. Mỗi đuôi có một lỗ nhỏ, bên 
trong lỗ tiết ra nước dãi như đạn bắn lên cây. Bên trong bầy khi, có con kêu gào 
rơi xuống đất, bụng nứt ra mà chết. Bèn từ từ ăn ba con khỉ, kéo đuôi mà đi. 


Mao sợ, quay về, tất nhiên là đêm tối không dám ra ngoài." 


7, Tam Giác Thú - —=#‡#‡ 
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Tam Giác Thú đại biểu cho sự may mắn, các đế vương gia thời cổ đại 


thường hay vẽ hình tượng Tam Giác Thú lên cò xí dùng cho hoạt động lễ nghĩ. 
Nếu như một người nào đó từ nhỏ có khí chất đế vương, cũng có khả năng sẽ 
hấp dẫn Tam Giác Thú. Trên đâu Tam Giác Thú mọc ba cái sừng, trên chân có 


ngọn lửa, bộ lông có màu xanh lục. 


Tam Giác Thú là đã thú đại biểu cho sự may mắn trong truyền thuyết, 
bên trong Nguyên Sử - Dư Phục Chí Nhị) từng có ghi chép về bề ngoài của 
Tam Giác Thú: "Cờ Tam Giác Thú, bản chất màu đỏ, chân có ngọn lửa đỏ, vẽ 
thú, đầu giống như Bạch Trạch, lông xanh lục, ba sừng, bản chất màu xanh 


đen, bụng trắng, phần đuôi màu xanh lục." 
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8. Đan Ngư - #ƑŠi 





Thần ngư trong truyền thuyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được 
bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt, nghe nói bôi máu của Đan Ngư lên chân 
có thể đi đứng được ở trên mặt nước. Truyền thuyết Đan Ngư bắt đầu sớm 
nhất ở Bắc Nguy, là vật điềm lành. Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy Đan Ngư 
thì sẽ gặp chuyện tốt, thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng 
thêm nhỏ. 


Trong (Thủy kinh chú - Đan thủy) của Lệ Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy 
có miêu tả Đan Ngư: "Sông Đan Thủy ?†7K sinh ra Đan Ngư 7lñi. Trước Hạ 


Chí mười ngày, chờ đợi ở Sông Đan Thủy vào ban đêm, cá bơi lội bên hông, 
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trên vâng sáng đỏ chiếu sáng như lửa. Lấy lưới đánh bắt, cắt máu nó để bôi 


chân, có thể đi bộ trên nước. Cư trú lâu dài ở vùng nước sâu." 





Bạch Viên là một loài dị 


thú có ngoại hình rất giống con khỉ, tay chân rất 


đài, giỏi leo trèo, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. 


Bạch Viên ở cổ đại được 


cho là hầu đã trải qua nhiều năm phát triển biến 


hoá mà thành, tượng trưng trường thọ nhiều phúc. Trong é Bão Phác Tử - Đối 
tục thiên) từng ghi chép: "Hầu Ÿ⁄% thọ tám trăm bách biến thành Viên 8, thọ 





năm trăm biến thành Quặc 3Š 


BH 


¿." Trong (Bản thảo cương mục) của Lý Thời 


sl- 


Trân cũng có nói: "Viên sinh ở núi sâu Xuyên Quảng, cánh tay rất dài, có thể 
dẫn khí, do đó thọ lâu." 

Bạch Viên có thần lực và tiếng gào thét không gì sánh bằng, trong (Đồ 
Tán) của Quách Phác miêu tả Bạch Viên thế này: "Bạch Viên phóng túng 
nhanh nhạy, Do Cơ! vỗ cung, liền liếc mắt mà kêu, có trước trong thần, số trời 


như tuần hoàn, kỳ diệu vô hạn." 


Bạch Viên trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : “Núi Đường Đình 
3Z Jj#, có nhiều Bạch Viên ¬X#.” 


10. Lộc Thục - 3®] 





1 Dưỡng Do Cơ (#šŠ HỊ3š, xuất hiện trên võ đài lịch sử từ 606TCN-559TCN) là người nước Sở thời Xuân 
Thu. Ông là một danh tướng dưới hai đời vua Sở Trang Vương và Sở Cung Vương, nổi tiếng về tài bắn cung 
"bách bộ xuyên đương" (cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương). 
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Lộc Thục là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu 


trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang 
hát. Truyền thuyết kể rằng mặc da lông của Lộc Thục ở trên người mình thì có 
thể khiến cho con cháu gia tộc hưng thịnh, ở thời Sùng Trinh nhà Minh, trên 
phố loan truyền rằng có người từng thấy qua Lộc Thục. 


Ở trong (Đồ tán) của Quách Phác có nói: "Thú Lộc Thục, bản chất ngựa 
vằn hổ. Ngẩng đầu kêu dài, duỗi chân nhảy chồm. Mặc da lông của nó, con 


cháu như mây." 


Lộc Thục trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : “Núi Nữu Dương 


Hỗ, có loài thú, dạng nó như con ngựa mà đầu trắng, văn nó như con hổ mà 
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đuôi màu đỏ, tiếng kêu như tiếng hát, tên nó là Lộc Thục J3, mang vào thì 


hòa hợp con cháu.” 





Toàn Quy là một loại dị thú đầu chim, cơ thể giống rùa đen, đuôi giống 


rắn độc. Âm thanh khi Toàn Quy kêu lên rất giống tiếng gõ vào gỗ, người ta 
mang theo Toàn Quy ở trên người, có thể ngăn cản ù tai, tăng cường thính lực, 


còn có thể trị vết chai chân. 


Trong (Thập Di Ký) có ghi chép khi Đại Vũ trị thủy "Hoàng Long kéo 

đuôi ở trước, Huyền Quy vác bùn đen ở sau". "Huyền Quy" được nhắc tới trong 

(Thập Di Ký) chính là con Toàn Quy đầu chim thân rùa đuôi rắn này, kể 
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rằng khi Toàn Quy ở triều nhà Hạ từng cùng Hoàng Long hiệp trợ Đại Vũ sửa 


trị lũ lụt. 


Toàn Quy trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : “Núi Nữu Dương 
HH, có dòng nước lạ chảy ra, mà chảy về đông trút vào nước sông Hiến Dực 
Ñ Xe, trong nước nhiều loài cá rùa đen tuyền, dạng nó như con rùa mà đầu 
chim đuôi rắn “Hủy: Jữt (một loại rắn độc), tên nó là Toàn Quy J#f#, tiếng của 


nó như gõ vào cây, mang vào thì không điếc, có thể dùng làm bệ nền.” 





Lục, là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh. 


Trong truyền thuyết Lục có bốn loại hình thái: đầu trâu thân cá, đuôi rắn có 
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cánh; đầu thú thân cá móng trâu, đuôi rắn có cánh; đầu thú thân cá, đuôi rắn 


không cánh; đầu thú thân cá, đuôi rắn có cánh. 


Lục thường sinh sống ở nơi kề sông tựa núi, tiếng kêu của nó trầm thấp, 
rất giống tiếng trâu kêu. Lục thường ngủ đông vào mùa đông, chỉ ra ngoài hoạt 
động vào mùa hè, cho nên mọi người xem Lục như là biểu tượng cho sự khởi 


tử hoàn sinh, sau khi ăn nó có thể trị bệnh u bướu. 


Ghi chép có liên quan về Lục trong Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : 
“Để Sơn J£1lI, nhiều nước, không cỏ cây. Có loài cá, dạng nó như con trâu, sống 
ở gò đất, đuôi rắn mà có cánh, đuôi nó ở tại dưới lườn), tiếng kêu như con trâu 
“ltưư ñï“F (không biết loại trâu gì), tên nó là Lục #&, chết đi rồi sống lại, ăn vào 
thì không bị bệnh u bướu.” 


13. Loại - 3 


? Nguyên văn là Ấ#: tức J#: chữ đồng thanh mượn tiếng chỉ bộ phận dưới nách trên sườn. 
suy 8 5 P 
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Loại còn được gọi là Lệnh Hồ, dáng vẻ giống mèo rừng, đầu có lông dài, 


là một loài kỳ thú lưỡng tính. Trong (Bản Thảo Thập Di) có câu miêu tả Loại: 
"Linh miêu sống ở sơn cốc Nam Hải, hình dáng như con mèo rừng, tự làm tẫn 
mẫu.", miêu tả trong Dị Vật Chí) thì lại ngắn gọn hơn nhiều: "Linh miêu 
nhất thể, tự làm âm dương." Truyền thuyết Vân Nam có loài linh thú này, cổ 
nhân gọi là "Hương Mao”, người ăn qua thịt Loại sẽ không còn lòng ganh ty 


nữa. 


Loại được ghi chép ở trong Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : "Núi Đản 
Viên í3, có loài thú, dạng nó như con mèo rừng mà có lông mao, tên nó là 


Loại ?Š, tự làm con đực con cái, ăn vào thì không ganh ghét.” 
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Chuyên Dã là một loài quái thú, dáng vẻ nó như một con sơn dương, thế 
nhưng có chín cái đuôi và bốn cái lỗ tai, con mắt của Chuyên Dã mọc ở trên 
lưng. Nghe nói con người lấy được da lông của nó khoác lên người, thì sẽ 


không còn lòng sợ hãi nữa. 


Về Chuyên Dã, trong (Đồ Tán) của Quách Phác có viết: "Chuyên Dã 
như con dê, mắt mọc ngược sau lưng. Nhìn nó thì kỳ, đẩy nó thì quái. Nếu 


muốn không e sợ, đính da nó mà mặc." 


„7? + 


Trong Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) có ghi chép về Chuyên Dã: "Cơ 
Sơn 3šIlI, có loài thú, dạng nó như con đê, chín đuôi, bốn tai, mắt nó ở lưng, 


tên nó là Chuyên Dã 3ñ, mang vào thì không sợ sệt." 





Quán Quán là một loài chim may măn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên 


rất giống tiếng người ngáy ngủ. Nghe nói đặt thịt loài chim này nướng trên 
lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết: "Thanh Khâu hữu kỳ điểu, 
tự ngôn độc kiến nhĩ. Bản lực mê giả sinh, bất dĩ dụ quân tử." Truyền thuyết 
kể rằng đeo lông vũ của Quán Quán ở trên người, có khả năng không bị mê 


hoặc. 
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Quán Quán được ghi chép trong Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh) : "Núi 
Thanh Khâu T†ïr, có loài chim, dạng nó như chim cưu (một loại chim họ bồ 
câu), tiếng nó giống kêu a, tên là Quán Quán lŠŸ#Š, mang vào thì không mê 


hoặc.” 





Cổ Điêu còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà 


không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu 
lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác Cổ Điêu có cơ thể của 
con báo, trên đầu có một cái sừng. (Đồ Tán) của Quách Phác miêu tả Cổ 
Điêu là "Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc". 
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Trong (Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ hai) có ghi chép về Cổ Điêu: 
"Núi Lộc Ngô 2, nước sông Trạch Canh Èš đi ra, rồi chảy hướng nam trút 
vào Bàng Thủy. Có loài thú, tên là Cổ Điêu ñälfÈ, dạng nó như chim đại bàng 


mà có sừng, tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh, ăn thịt người." 





Tê rất giống trâu nước, chân và bàn chân giống voi lớn, đầu giống con 


heo, trên đầu mọc ba cái sừng, lần lượt là ở trên đỉnh đầu, cái trán và cái mũi. 
Trong miệng thường xuyên khạc ra bọt máu. Sừng Tê có khả năng giải độc, Lý 
Thời Trân có nói sừng Tê là "Nơi tụ họp tinh linh của Tê, còn là thuốc giàu âm 


^ 1t 


dương, có thể giải nhiều độc”. Trong (Bản Thảo Cương Mục) có phi chép: 


cà 


"Tê xuất hiện ở nhiều nơi như Tây Phiên Nam Phiên Điền Nam Giao Châu, có 
ba loại Sơn Tê, Thủy Tê, Hủy Tê, lại có thêm Mao Tê, tựa như Sơn Tê, sống ở 


núi rừng, nhiều người thấy được. Thủy Tê ra vào trong nước, hiếm thấy nhất." 

Trong Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba) có ghi chép về Tê: "Hướng 
đông 500 dặm là hòn núi Đảo Quá 3#}, trên đó nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều 
loài tê hủy (tê giác) RẺ Pu, lắm voi." 





Li Lực là một loài kỳ thú, dáng vẻ của nó giống như con heo, chân gà, 


kêu lên giống như tiếng chó sủa. Đồ Tán) của Quách Phác có viết: "Li Lực 
Li Hồ, hoặc bay hoặc nằm. Là chỉ đất lành, có thể xây dựng kiến trúc. Lao dịch 
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Trường Thành, cùng đậu đất Tần." Li Lực tượng trưng cho công trình xây dựng 
phồn vinh, chỉ cần là nơi Li Lực xuất hiện, nhất định là đang xây dựng rầm !ộ. 


Li Lực trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ hai) : "Cử Sơn ‡E1ll, có 
loài thú, dạng như con heo sữa, có cựa, tiếng nó như chó sủa, tên nó là L¡i Lực 
š 7), thấy được thì huyện đó nhiều công trình." 





Tướng mạo của Hủy rất giống một con trâu, thân thể màu xám đen, trên 


đầu mọc một cái sừng. Hủy còn được gọi là Độc Giác Thú, tượng trưng cho 

văn đức, cổ nhân thường hay khắc hình ảnh của Hủy lên đồ đồng thau hoặc là 

vẽ thành chân dung để làm đồ trang trí. Quách Phác chú thích: "Tê như trâu 
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nước, Hủy cũng như trâu nước, màu đen, một sừng, nặng ngàn cân." Chuyện 
thú vị có liên quan đến Hủy được ghi chép trong (Tam Tài Đồ Hội) : "Hủy 
như hổ mà nhỏ, không cắn người. Ban đêm đứng một mình ở đỉnh vách núi 
cao nhất, nghe tiếng suối, rất yên tĩnh, cho đến khi chim muông hót, trời gần 
sáng mới quay về tổ.” 

Trong Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba} có ghi chép về Hủy: "Hướng 
đông 500 đặm là hòn núi Đảo Quá 3#3Ï, trên đó nhiều vàng ngọc, ở dưới nhiều 
loài tê hủy (tê giác) JẺ Pu, lắm voi." 
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Hổ Giao là quái giao không phải cá không phải rắn sống trong nước. Hổ 
Giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái: một loại là mặt người thân cá 
đuôi rắn, bốn chân có vảy; một loại là mặt người thân cá đuôi thú. Tiếng kêu 
của Hổ Giao giống như chim uyên ương, ăn được thịt của Hổ Giao có thể 
phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét. Trong é 
Đồ Tán) của Quách Phác có viết: "Thân cá đuôi rắn, gọi là Hổ Giao." Trong ( 
Bản Thảo Cương Mục) của Lý Thời Trân cũng có ghi chép: "Có vảy gọi Giao." 

Hổ Giao trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba) : "Núi Đảo Quá ‡## 
1Ÿ, sông Ngân Thủy ŸR7K đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào biển. Trong đó có 
con Hổ Giao /š, dạng nó thân cá mà đuôi rắn, tiếng nó như chim uyên ương, 
ăn vào thì không bị u bướu, có thể khỏi bệnh trĩ (loại bệnh loét nhọt ở hậu 


môn)." 


21. Phượng Hoàng - j4 
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Phượng Hoàng J('§ là tên gọi khác của Phượng Hoàng J4, con trống 


gọi là Phượng J4, con mái gọi là Hoàng Jl[, cùng Lân , Quy fú, Long Z#È gọi 
chung là tứ linh. Phượng Hoàng là vua của muôn chim, (Bản Thảo Cương 
Mục) của Lý Thời Trân miêu tả Phượng Hoàng: "Vũ trùng3 ba trăm mà có sáu 
mươi là Phượng đứng đầu." Phượng Hoàng là Chu Điểu (tức Chu Tước) của 
phương nam, tượng trưng cho đức hạnh và điềm lành. Bão Phác Tử) phi 
Phượng có ngũ hành: "Do hành Mộc là nhân {ˆ, là xanh. Trên đầu Phượng 
xanh, do đó cũng gọi là đội nhân #4. Hành Kim là nghĩa È, là trắng. Phượng 
cổ trắng, do đó cũng gọi là buộc nghĩa #3 Ỳ.. Hành Hỏa là lễ 3L, là đỏ. Phượng 


3 Thời cổ đại lấy trùng + làm tên gọi chung của động vật. Cơ thể động vật có lông vũ (tức loài chim) 





gọi là vũ trùng 2ƑJ H. 
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lưng đỏ, do đó cũng gọi là gánh lễ ƒt2L. Hành Thủy là trí ##, là đen. Phượng 
ngực đen, do đó cũng gọi là hướng trí [ñJ#?. Hành Thổ là tín {l, là vàng. Dưới 
chân Phượng vàng, do đó cũng gọi là đạp tín Efiï." 


Phượng Hoàng trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba) : "Núi Đan 
Huyệt ?†7V, có loài chim, dạng nó như con gà, năm màu mà có văn, tên là 
Phượng Hoàng J4 5, vằn ở đầu là chữ “đức” ###, vằn ở cánh là chữ “nghĩa” %⁄ 
, vằn ở lưng là chữ “lễ” 3L„ vằn ở ngực là chữ “nhân” 4ˆ, vằn ở bụng là chữ 
“tín” f. Đó là giống chim ăn uống tự nhiên, tự ca tự múa, thấy được thì thiên 


hạ yên ổn." 





".. 


Chuyên Ngư là một loài quái ngư trong truyền thuyết, một cái khác nói 
giống cá trích bây giờ, thân khoác lông lợn, kêu lên giống như tiếng lợn; một 
cái khác lại nói tựa như rắn mà đuôi lợn. Truyền thuyết kể rằng Chuyên Ngư 
là điềm báo thiên hạ đại hạn, song song đó Chuyên Ngư còn là mỹ vị hiếm có 
thế gian, (Lã thị Xuân Thu có nói: "Loài cá đẹp nhất, Chuyên của Động 
Đình." Chuyên Ngư trong Đồ Tán) của Quách Phác có nói: "Chim Ngung 
đỗ lại trong rừng, Chuyên Ngư ở chỗ nước sâu. Đều là điềm báo hạn hán, tai 


họa kéo đài khắp trời. Dự đoán không được, số nó chỉ khó hiểu." 


Chuyên Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba) : "Núi Kê Sơn 
XðIlI, sông Hắc Thủy Ÿ#7K đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào biển. Trong đó 
có nhiều Chuyên Ngư f#Ÿ#4, dạng nó như cá diếc mà đuôi lợn, tiếng nó như 


heo sữa, thấy được thì thiên hạ đại hạn." 


23. Ngung - ññ 
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Ngung là một loài quái điểu mặt người thân cú, bốn mắt có tai. Giống 


như Chuyên Ngư, cũng là điềm báo đại hạn. Truyền thuyết kể rằng năm hai 
mươi Vạn Lịch, chim Ngung tụ tập ở Ninh Tự thành Dự Chương, cao khoảng 
hai thước, bầy chim yến tước hót, là tháng năm đến tháng bảy hằng năm, hè 
nóng bức dị thường. Lại nói Nhâm Thìn Vạn Lịch, chim Ngung tụ tập Dự 
Chương, mặt người bốn mắt có tai, mùa hè năm đó không có mưa, ruộng mạ 


khô héo. Thời cổ đại tướng mạo của Ngung có ba loại cách nói: một cái nói mặt 


+ Thông thường, năm Nhâm Thìn được bắt đầu vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2 năm dương lịch và 
kết thúc vào khoảng thời gian tương ứng của năm đương lịch tiếp theo. 
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người thân chim, bốn mắt có tai; một cái nói mặt người thân chim, hai mắt có 
tai; một cái nói là bốn mắt không phải chim mặt người. 

Trích từ (Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba) : "Núi Lệnh Khâu Ê lr, có 
loài chim, dạng nó như chim cú, mặt người, bốn mắt mà có tai, tên nó là ngung 


ñÿI, tiếng nó tự kêu tên mình, thấy được thì thiên hạ đại hạn. 





Hàm Dương là một loài quái thú, dáng vẻ giống như con đê, thế nhưng 


có cái đuôi ngựa, mỡ của loài dê này có thể trị khỏi bệnh tật về da cho con 


si = 


người. (Nhĩ Nhã? ghi chép bề ngoài của Hàm Dương là: "Dê sáu thước là 
Hàm." Trong (Đồ Tán) của Quách Phác có viết: "Dê ở Nguyệt Thị, chủng 
loại hoang dã. Nó cao sáu thước, đuôi đỏ như ngựa. Lẫy gì xác định, sự kiến 
nhĩ nhã." 


Hàm Dương trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Tiền Lai #š 
%, có loài thú, dạng nó như con dê mà đuôi ngựa, tên là Hàm Dương 3Ä *É, mỡ 


của nó có thể trị khỏi da khô." 


25. Đồng Cừ - I§3E 


5 Nhĩ Nhã 7K là bộ từ điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại, một trong những tác phẩm kinh điển của 
Nho giáo được xếp vào danh sách thập tam kinh. Nhĩ nghĩa là cận (gần), nhã nghĩa là chính (tức nhã ngôn - 
lời nói nhã nhặn), nên Nhĩ Nhã nghĩa là cận chính, tức là tiếp cận với quy cách ăn nói sao cho nhã nhặn, đúng 
mực. Nội dung chủ yếu của Nhĩ Nhã là giải thích và khảo chứng vốn từ ngữ Trung Quốc thời cổ đại. 
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Đồng Cử là một loài kỳ điểu có thể tránh né thiên tai, dáng nó giống như 


chim núi, có lông vũ màu đen và chân màu đỏ, có thể dùng để trị các loại bệnh 
về da. Đồng Cừ còn được gọi là Dong Cừ JfŸE, Thảo Cừ 1#3š, Vận Phủ Quần 
Ngọc) viết: "Dong Cừ như chim cú, màu xám, chân gà, có tên khác là Thủy 
Cừ 7k5, tức gà nước ngày nay." 

Đồng Cừ trích từ (Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Tùng Quả ‡438 
, có loài chim, tên nó là Đồng Cừ !Š3š, dạng nó như con chim trĩ, thân đen chân 


đỏ, có thể chữa khỏi nứt da.” 


-38- 





Còn được gọi là Phì Di Xà, là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh, 
Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. Quách Phác chú dẫn: "Thời Thang rắn 


này thấy ở bên dưới Dương Sơn, sườn núi phía nam, trùng lặp có Phì Di Xà, 


giống như cùng tên." Trong (Thuật Dị Ký) có ghi: "Phì Di, trong núi Tây Hoa 
cũng có, gặp thì đại hạn." Thời cổ có hai phiên bản miêu tả Phì Di Xà: một cái 
nói Phì Di Xà sáu chân bốn cánh; một cái khác nói Phì Di đầu rắn thân rồng 
đuôi rắn. 

Phì Di Xà trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Thái Hoa Xf# 
, gọt thành bốn phương, nó cao 5000 nhận (1 nhận bằng 8 thước, chừng sáu 
thước bốn tấc tám phân bây giò), nó rộng 10 dặm, chim thú tuyệt chẳng sinh 


„30 - 


sống. Có loài rắn, tên là Phì Di J3#, sáu chân bốn cánh, thấy thì thiên hạ đại 





Phì Di Điểu là một loài chim có ích, có thể chữa khỏi bệnh tật, còn có thể 
giết chết sâu bọ có hại. Vẻ ngoài của Phì Di Điểu rất giống chim cút, lông vũ 
khắp người có màu vàng, mỏ đỏ. Phì Di Xà ở núi Thái Hoa, gặp thì đại hạn; 
nhưng Phì Di Điểu ở Anh Sơn lại có thể chữa khỏi bệnh tật, còn có thể giết chết 
sâu bọ. Tuy rằng hai loài cùng tên, nhưng Phì Di Xà là loài ác, Phì Di Điểu thì 


lại là loài tốt. 
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Phì Di Điểu trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Anh Sơn #:1lI, có 
loài chim, dạng nó như chim cút, thân vàng mà mỏ đỏ, tên nó là Phì Di JjlE1, 


ăn vào khỏi hủi độc, có thể giết sâu bọ." 





Thông Lung là một loài kỳ dương, đầu màu đen, bờm màu đỏ. Sách tranh 


của Hồ Văn Hoán có viết: "Núi Phù Ngọc ?ï=E có loài thú, tên là Thông Lung, 
dạng nó như con dê, bờm đỏ mà đầu đen." Trong (Sự Vật Cám Châu) có 
ghi: "Thông Lung như đê, đầu đen bờm đỏ." Hách Ý Hạnh chú dẫn: "Đây tức 


là một trong loài dê hoang dã, dê Kim Hạ cũng có con bờm đỏ." 
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Thông Lung trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Phù Ngu ?Ÿ 
Hy, thú ở đó nhiều loài Thông Lung 7#, dạng nó như con dê mà bờm đỏ." 


29. Mân - R§ 





Mân là loài chim chống lửa, dáng vẻ như chim phỉ thúy, mỏ có màu đỏ. 
(Quảng Vận) có viết: "Chim Mân như chim bói cá mà mỏ đỏ." Quách Phác 
chú dẫn: "Chim phi thúy tựa như chim yến mà màu đỏ tím, là con vật phòng 
chống hoả hoạn." Đại tác gia Uông Phất thời nhà Thanh nói: "Chim phi thúy có 
hai loại: Sơn thúy LHị 3Š: lớn như chim gáy, màu tím xanh; thủy thúy 7K*š nhỏ 
như chim yến, mỏ đỏ bụng đỏ, lông xanh đuôi rất ngắn. Loài chim này như 


sơn thúy mà mỏ đỏ." 
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Trong Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) có ghi chép về Mân: "Núi Phù 
Ngu ƒƒ Ñ, chim ở đó nhiều loài Mân lỗ, dạng nó như chim phỉ thúy mà mỏ đỏ, 


có thể chống lửa." 








Quặc Như %XŠ#II là một loài quái thú tập hợp đặc trưng của ba loài động 


vật hươu, ngựa, người thành một thể. Trong (Quảng Nhã) phi chép: "Phía 
tây có loài thú, như hươu đuôi trắng, chân ngựa tay người bốn sừng, tên nó là 
Quặc Như, cũng gọi là Quặc Quặc X3." (Sự Vật Cám Châu) viết: "Quặc 
Như dạng như hươu trắng, hai chân trước như tay người, hai chân sau như 

















móng ngựa." 


cil3.= 


Quặc Như trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Cao Đồ SSÈ%, 
có loài thú, dạng nó như con hươu mà đuôi trắng, móng ngựa tay người mà 


HH 


bốn sừng, tên là Quặc Như 3XŠÍII. " 








Điệp là một loài kỳ điểu có hai đầu, dáng vẻ của nó giống như chim hỉ 


thước, lông vũ màu đen, có hai đầu và bốn chân. Sách tranh của Hồ Văn Hoán 
có nói: "Núi Đông Hoa có loài chim, dạng nó như hỉ thước, màu đỏ đen, một 
thân, hai đầu, bốn chân." Điệp là loài chim điềm lành trong truyền thuyết thời 


cổ, có thể trừ lửa. 
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Điệp trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Thúy Sơn *Š1lI, chim ở 
đó nhiều loài Điệp ñỗ, dạng nó như chim hỉ thước, màu đỏ đen mà hai đầu bốn 


chân, có thể chống lửa." 


32. Du Sơn Thần - ÄầLlI3‡ 


v 
. 
_l 
vs 
, 





Du Sơn Thần là Sơn Thần của tổng cộng 19 ngọn núi từ núi Tiền Lai đến 
Quy Sơn, ngoại hình giống như một con đê. Uông Phất chú dẫn: "Du Sơn Thần, 
là thần của ngọn núi đó, Du, thuộc loài đê." Du Sơn Thần đại biểu cho sự tôn 


sùng và sợ hãi đối với sông núi của nhân dân cổ đại. 


Du Sơn Thần trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Từ núi Tiền Lai 
đến Quy Sơn, gôm 19 ngọn núi, Du Sơn Thần cũng vậy." 
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Phù Hêề là quái điểu mặt người thân chim. Hồ Văn Hoán sách tranh: "Núi 


Lộc Đài có loài chim, dạng như gà trống mặt người, tên là Phù Hề, tiếng nó tự 
kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh." Cơ thể Phù Hề giống gà, nhưng 
đầu lại là mặt người. Trong truyền thuyết Phù Hề là điềm báo chiến loạn, Phù 
Hề hiện thân tức quốc gia binh lửa giao chiến. 

Phù Hề trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ hai) : "Núi Lộc Đài #š Ý 
, có loài chim, dạng nó như gà trống mà mặt người, tên là Phù Hề föÍŠ, tiếng 


nó tự kêu tên mình, gặp thì có chiến tranh." 


sa 





Chu Yếm thuộc về loài viên hầu, lông ở đầu thì là màu trắng, ở chân thì 


lại là màu đỏ, Chu Yếm cũng giống như Phù Hề đều là tượng trưng cho tai hoạ 
chiến tranh. Quách Phác chú dẫn: "Phù Hề Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh. 
Khác loài cùng cảm, để ý không uống, duy chỉ tự nhiên, số nó khó hiểu." 

Chu Yếm trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ hai) : "Núi Tiểu Thứ ¿} 
Ÿ⁄, có loài thú, dạng nó như vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm Z}# 


, gặp thì có chiến tranh to." 
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Từ Kiêềm Sơn #2IlI đến Lai Sơn có tổng cộng 17 ngọn núi, trong đó Sơn 
Thần của 10 ngọn núi là Nhân Diện Mã Thân Thần, Nhân Diện Mã Thân Thần 
có cơ thể là ngựa, nhưng đầu lại là một khuôn mặt người. Nhân Diện Mã Thân 
Thần còn được gọi là Thập Bối Thần -}-3#*†, Tây Sơn Thập Thần /Hli-†-}t†. Về 


đi đứng, có người nói rằng Nhân Diện Mã Thân Thần là đứng thẳng mà đi, 


cũng có người nói răng Nhân Diện Mã Thân Thần là bò mà đi. 


Nhân Diện Mã Thân Thần trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ hai) : 
"Từ Kiềm Sơn đến Lai Sơn, gồm 17 ngọn núi, mười vị thần của nó, đều là mặt 


người mà thân ngựa." 
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Từ Kiềm Sơn đến Lai Sơn có tổng cộng 17 ngọn núi, trong đó Sơn Thần 


của 7 ngọn núi được gọi là Nhân Diện Ngưu Thân Thần. Bởi vì Nhân Diện 
Ngưu Thân Thần có tốc độ ởi rất nhanh, giống như chạy như bay, cho nên còn 
được gọi là vị thần thú bay _&*#†2 #. Nhân Diện Ngưu Thân Thần là Sơn Thần 
của 7 ngọn núi từ núi Huân Ngô Zãš* trở xuống, vì vậy còn được gọi là Thất 
Thần -1:*†. 

Nhân Diện Ngưu Thân Thần cùng Nhân Diện Mã Thân Thần quản lý 17 
ngọn núi từ Kiềm Sơn đến Lai Sơn, ÁSơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ hai) ghi 
chép: "Từ Kiềm Sơn đến Lai Sơn, gồm 17 ngọn núi... bảy vị thần của nó đều là 
mặt người mà thân trâu, bốn chân mà một tay, cầm trượng mà ởi, là vị thân 
thú bay." 
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Cử Phụ 3$“2 cũng gọi là Khoa Phụ 2, dáng người rất lớn, hình dáng 


giống như con khỉ đuôi dài #1, màu vàng đen, nhiều lông bờm, hay vung 
nhanh đầu của nó, có thể nâng đá ném người, hoặc vồ lấy." Cổ đại có truyền 
thuyết Khoa Phụ đuổi theo mặt trời° sau cùng chết vì khát, đến nay vẫn còn 


lưu truyền. 


5 Tương truyền vào triều đại Hiên Viên Hoàng Đế, trong tộc Khoa Phụ có một thủ lĩnh muốn hái mặt 
trời xuống, đặt vào trong lòng mọi người, thế là liền bắt đầu đuổi theo mặt trời. Khi ông khát nước đã uống 
cạn hết nước sông Hoàng Hà và sông Vị, dự định chạy lên hồ lớn (hoặc biển lớn) phía bắc uống nước, nhưng 
dọc đường chạy đến đầm lớn thì bị khát chết. Cây gậy chống của ông hóa thành Đặng Lâm (Địa danh, nay ở 


- 50 - 


Cử Phụ trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Sùng Ngô ?š 
, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà tay có vằn, đuôi báo (hổ) mà hay ném, 
tên là Cử Phụ." 





Long Thân Nhân Diện Thú là Sơn Thần của tổng cộng 14 ngọn núi từ núi 


Thiên Ngu X'!Š đến núi Nam Ngu E8, có cơ thể của con rồng và khuôn mặt 


của con người. Còn có một cách nói khác là Long Thân Nhân Diện Thú có cơ 


gần Đại Biệt Sơn chỗ giao giới ba tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam. Đặng Lâm 3l§‡k tức "Rừng đào" Ek‡‡.), trở 
thành đào hoa nguyên; mà thân thể của ông hóa thành Khoa Phụ Sơn + IÍI. 
-BỊ- 


thể của con chim và khuôn mặt của con người, có chút không khớp so với tên 
gọi Long Thân Nhân Diện Thú. 

Long Thân Nhân Diện Thú trích từ Sơn Hải Kinh - Nam Kinh thứ ba 
) : "Từ núi Thiên Ngu đến núi Nam Ngu, gồm 14 ngọn núi, thần ở đó đều là 


thân rồng mà mặt người." 





Bi có ngoại hình rất giống con gấu, toàn thân được bao phủ bởi hoa văn 


vàng bạc đan xen, có thể một mình nhổ lên một cây đại thụ. Bi đã từng trợ giúp 


“7s 


Hoàng Đế đt7ƒ đại chiến Viêm Đế #7, trong (Sử Ký - Ngũ Đế Bản Ký) 
chi chép: "Hoàng Đế Hữu Hùng Thị f§§ huấn luyện các loài Hùng Bi Tỳ 
Hưu Sơ Hổ Íš 34ấ# #t⁄£ J/#°, nhằm chiến với Viêm Đế tại cánh đồng Phản 
Tuyền." 

Bi trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Ba Trủng l2, thú có 
nhiều loài Tê Hủy Hùng Bi Rễ WRÑ§zx." 


40. Khê Biên - ÄÄ3? 





> 
ïÌ 


7, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn 











7 Hoàng Đế 3t còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế ‡†'#ã 
hoá Trung Quốc, được coi là thủy tổ của mọi người Hán. 

Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 
TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về 
phía tây tại trận Trác Lộc (3#) đánh thủ lĩnh Xi Vưu (i2È) là cái mốc hình thành người Hán. 

8 Thần Nông ##Z£ còn được gọi là Viêm Đế 7 hay Ngũ Cốc Tiên Đế #227, là một vị vua huyền 
thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế và được 
xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. 

? Tên của các loài mãnh thú. 
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Khê Biên là một loài kỳ thú có ngoại hình giống con chó, nghe nói da của 


nó dùng làm chiếu có thể ngừa sâu độc. Chó cũng thuộc loại như Khê Biên, do 
đó lưu lại truyền thuyết máu chó có thể trừ tà. Trong Bản Thảo Cương Mục 
)_ của Lý Thời Trân viết: "Xuyên Tây có Nguyên Báo 7úf1, lớn như chó, màu 
đen, đuôi cũng như chó, da nó làm chăn nệm rất ấm, có vẻ như Khê Biên cũng 


giống vậy." 


Khê Biên trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Thiên Đế ZX'Ÿ, 
có loài thú, dạng nó như con chó, tên là Khê Biên, ngồi trên da của nó thì không 


bị ngải độc.” 
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Số Tư là một loài kỳ điểu, dáng vẻ giống chim cú, nhưng lại có một đôi 


chân người. Truyền thuyết kể rằng Sổ Tư có hiệu quả chữa bệnh cực mạnh đối 
với thân thể người, ăn thịt của Số Tư có thể trị bệnh động kinh hoặc bệnh động 
kinh ở trẻem. (Sự Vật Cám Châu) miêu tả: "Số Tư như chim trĩ, chân người." 


Sổ Tư trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Sơn Kinh) : "Núi Cao Đồ #2, có 
loài chim, dạng nó như chim cú mà chân người, tên là Số Tư, ăn vào khỏi u 


bướu.” 
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Man Man cũng gọi là Bỉ Dực Điểu, là một loài động vật may mắn điềm 


lành!, tượng trưng cho sự may mắn và sát cánh cùng bay. Man Man có một 
cánh và một chân, cần trống mái kết hợp lại sau đó mới có thể bay lượn trên 
trời. (Bác VậtChí) ghi chép : "Núi Sùng Thu ŠSš#X có loài chim, một chân một 
cánh một mắt, hợp ý nhau mà bay, tên là Man #š. Gặp thì tốt lành, cưỡi nó thọ 


ngàn tuổi." 


Man Man trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Sùng Ngô 
SE, có loài chim, dạng nó như vịt trời, mà một cánh một mắt, hợp ý nhau bèn 


bay, tên là Man Man, gặp thì thiên hạ đại hồng thủy." 


!0 Thụy thú iïiÈ† chính là thần thú cát tường may mắn 
- 5Ó - 





Cổ #‡ là con của Sơn Thần Chung Sơn #†1l¡ Chúc Âm'! ##:lÏj, mặt người 


thân rồng. Truyền thuyết kể rằng vào thời cổ chúng thần trong thiên cung 


thường xuyên có tranh chấp, có một lần, Cổ cùng với một vị thần gọi là Khâm 


!! Chúc Âm #*tjj, còn được gọi là Chúc Long #7 hay Chúc Cửu Âm ##t7Lï, là một trong thần Sáng 
Thế Trung Quốc thượng cổ (Thiên Ngô, Tất Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Chúc Âm, Nữ Oa), là vị thần trong 
truyền thuyết thần thoại dân tộc Hán Trung Quốc cổ đại. Cư trú trên núi Chương Vĩ ®tJể phía bắc sông Xích 





ZR7K, bên ngoài biển tây bắc, có hình tượng mặt người thân rắn, màu đỏ thẫm, thân cao ngàn dặm, mở mắt ra 
là ban ngày, nhắm mắt lại thì là ban đêm, hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, có thể hô mưa gọi gió, không 
ăn uống, không ngủ cũng không nghỉ ngơi. Được ghi chép ở (Hải Ngoại Bắc Kinh) và (Đại Hoang Bắc 
Kinh) trong Sơn Hải Kinh). 


s1 - 


#X giết chết một vị thần tên Bảo Giang #ïT[ ở núi Côn Luân l¿Ê. Sau khi 
Hoàng Đế 3Ä? biết đã rất tức giận, hạ lệnh xử tử Cổ ở một vách núi ở phía 
đông Chung Sơn. 

(Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) có ghi chép về Cổ: "Chung Sơn, con 
nó là Cổ, dạng nó như mặt người mà thân rồng, cùng Khâm Phi! #⁄Ãã giết Bảo 
Giang ở sườn núi phía nam Côn Luân, vua bèn giết chúng ở núi Dao Nhai Bồ 


E phía đông Chung Sơn." 


44. Văn Diêu Ngư - Y###i 


12 Khâm Phi hóa thành con chim ngạc (ó cá) lớn, dạng nó như chim đại bàng mà vằn đen đầu trắng, 
mỏ đỏ mà móng cọp, tiếng nó như chim hộc gáy buổi sớm, một khi xuất hiện thì chiến loạn to. 
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Văn Diêu Ngư 3# li là một loài kỳ ngư cá chim cùng chung một thể, 


thuộc về giống cá bay. Văn Diêu Ngư có ngoại hình rất giống cá chép, thân cá 
cánh chim, đầu trắng, mỏ đỏ, lông có đốm màu xám bạc, tiếng kêu giống chim 
loan, ban đêm thường bay lượn ở giữa Đông Hải và Tây Hải. Văn Diêu Ngư 


cũng là dấu hiệu năm được mùa. 


Văn Diêu Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Thái 
Khí 2š, sông Quán Thủy Ml7K đi ra, chảy hướng tây trút vào sông Lưu Sa 
›. Nơi đó nhiều Văn Diêu Ngư, dạng nó như cá chép, thân cá mà cánh chim, 
có đốm màu xám bạc mà đầu trắng mỏ đỏ, luôn đi đến Tây Hải, bơi lội đến 


Đông Hải, hay bay vào đêm.” 
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Anh Chiêu là Sơn Thần của núi Hòe Giang ÿ§ïL, ngoại hình tập hợp của 
bốn loài động vật người, ngựa, hổ, chim thành một thể. Anh Chiêu có khuôn 


mặt người, thân ngựa, hai cánh chim và văn hổ, là vị thần trông coi Bình Phố! 

"ƒlll đồng cỏ tự nhiên thuộc quyền cai quản của hoàng đế. Anh Chiêu thường 

hay đi tuần tra tứ hải. (Đồ Tán) viết: "Núi Hòe Giang, Anh Chiêu là chủ." 
Anh Chiêu trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Hòe Giang, 


thực ra đó là vườn bằng của hoàng đế, thần Anh Chiêu cai quản, dạng nó như 


13 Vườn trồng trọt bằng phẳng. 
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thân ngựa mà mặt người, văn hổ mà cánh chim, tuần ở Tây Hải, phát tiếng như 


tiếng ríu." 





Thiên Thần ZK*# là một con quái thú hai đầu, ngoại hình giống con trâu, 


có hai đầu và tám chân, đuôi ngựa, âm thanh giống như cánh chim đang chấn 
động. Nơi nó xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện chiến loạn. Truyền thuyết kể 
rằng Thiên Thần là tiểu thần trông coi Huyền Phố'* ‡ÏlÏ ở phía đưới sông Dâm 
Thủy ‡#7K. Thiên Thần có hai lời đồn đại là đi thẳng và bò. 


1 Vườn trồng trọt treo lơ lững ở trên trời. 
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Thiên Thần trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Hòe Giang, 
có sông Dâm Thủy, trong xanh bao la. Có vị Thiên Thần, dạng nó như trâu, mà 
tám chân hai đầu đuôi ngựa, tiếng kêu ùn ùn to lớn ?#J # (như tiếng phát ra từ 


tấm màng mỏng khi người đang chơi nhạc cụ), gặp thì có chiến tranh." 





Lục Ngô là Sơn Thần thủ vệ đế đô Hoàng Đế trên gò núi Côn Luân. Lục 


Ngô là một vị quái thân người hổ cùng chung một thể, nó mặt người thân hổ 
móng hổ, mọc chín cái đuôi. Ngoài đế đô Hoàng Đế, nó còn kiêm quản biên 


giới của chín khu vực trên trời và mùa vụ vườn hoa của Thiên Đế. Hình thái 


xi + 


của Lục Ngô có hai loại cách nói: một cái nói là mặt người thân hổ chín đuôi; 
một cái khác lại nói là chín đầu mặt người thân hổ. 

Lục Ngô trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Gò núi Côn Luân, 
thực ra đó là đế đô của Hoàng Đế, thần Lục Ngô quản. Thần đó thân hổ mà 
chín đuôi, mặt người mà móng hổ. Cũng là thần, cai quản chín bộ trên trời và 


mùa vụ vườn hoa của Thiên Đế." 





Thổ Lâu là một loài quái thú ăn thịt người có bốn sừng đê, Đồ Thuyết 


)_ của Hồ Văn Hoán ghi chép: "Gò núi Côn Luân, có loài thú, tên là Thổ Lâu, 
đạng như con đê, bốn sừng, sắc bén khó cản, chạm vật thì chết, ăn thịt người." 
. 


(Đồ Tán) của Quách Phác phi: "Thổ Lâu ăn người, bốn sừng tựa như con 
dê.” 


Thổ Lâu trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Gò núi Côn Luân, 


có loài thú, dạng nó như con dê mà bốn sừng, tên là Thổ Lâu, ăn thịt người." 





Hoạt Ngư là một loài quái ngư bốn chân dạng rắn, nó lấy các loại cá trong 


sông biến làm thức ăn, hình dạng giống con cá, trên sống lưng mọc ra một đôi 
cánh chim to lớn. Cả người phát sáng, tiếng kêu giống chim uyên ương. Hoạt 
Ngư là con vật tượng trưng cho hạn hán, chỉ cân nhìn thấy Hoạt Ngư, thì thiên 
hạ sẽ đại hạn. 
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Hoạt Ngư trích từ (Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Lạc Du Z§ 
Jf, sông Đào Thủy ÈkzK đi ra, chảy hướng tây trút vào đầm Tắc ##‡#, nơi đó 
nhiều bạch ngọc. Trong nước nhiều Hoạt Ngư ##⁄, dạng nó như rắn mà có 


bốn chân, ăn thịt cá." 





Trường Thừa là Sơn Thần ở Lưu Sa gần núi Lỏa Mẫu P‡, dáng vẻ của 


nó giống người, nhưng lại có một cái đuôi báo, có người nói rằng nó là đo chín 
cái đức của trời sinh ra, khi Đại Vũ trị thủy đến nơi sông Thao ấy, có một người 
dáng dấp rất dài thay mặt Thiên Đế giao cho ông một quyển hắc ngọc thư, 
người có "dáng dấp rất đài” này chính là Trường Thừa. 
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Trường Thừa trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Hướng tây 
theo đường thủy 400 dặm, là Lưu Sa, 200 đặm đến núi Lỏa Mẫu, thần Trường 
Thừa cai quản, đó là chín cái đức của trời. Thần đó dạng như người mà đuôi 


báo." 





Giáo là một loài Cát thú!, là tượng trưng cho năm được mùa. Giảo có 


ngoại hình như là một con chó, thân có văn báo nhưng lại có sừng trâu, tiếng 


15 Cát thú ?†: Cũng giống như Thụy thú là một loài thần thú cát tường may mắn. 


>G-= 





kêu giống tiếng chó sủa. Chu Thư - Vương Hội Thiên) ghi chép: "Hung Nô 
Giảo Khuyển, Giảo Khuyến này, thân to bốn chân." 
Giáo trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Ngọc Sơn =ELli, đó là 


nơi ở của Tây Vương Mâu. Có loài thú, dạng nó như con chó mà văn báo, sừng 


nó như con trâu, tên là Giảo, tiếng nó như tiếng chó sủa, gặp thì nước đó được 


mùa to." 


52. Thắng Ngộ - J‡3B 





Thắng Ngộ t3 là một loài thủy điểu ăn cá, là điềm báo nạn lụt. Dáng 


vẻ như chim trĩ đuôi dài È, toàn thân màu đỏ, âm thanh rất giống hươu đang 
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kêu to. (Sự Vật Cám Châu) ghi chép : "Thắng Ngộ như chim trĩ đuôi dài mà 
màu đỏ, ăn cá." 

Thắng Ngộ trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba} : "Ngọc Sơn =EIlI 
, đó là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Có loài thú, dạng nó như chim trĩ đuôi đài 


mà màu đỏ, ăn cá, tiếng nó như hươu kêu, gặp thì nước đó đại hồng thủy." 


53. Thần Ủy Thị - 3### 
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Thần Ủy Thị %fff§ tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo'°. Thiếu Hạo 
họ Kim Thiên 3>”, tên Chí ‡Ä, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong 
năm núi thần Quy Khư JH#, đặt tên là nước Thiếu Hạo z>S4Z Bị. Quy Khư 
nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc 
của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo Chí chính 


là vua của muôn chim. 


Thần Ủy Thị trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba} : "Núi Trường 
Lưu Kï, đó là nơi thần Bạch Đế Thiếu Hạo cư ngụ. Thú ở đó đều có vằn ở 
đuôi, chim ở đó đều có vằn ở đầu. Nhiều văn ngọc thạch. Thực ra đó là cung 


điện của Thần Ủy Thị. Đó là thần, chủ quản phản cảnh." 


54. Tranh - 3# 


19 Thiếu Hạo (khoảng năm 2698 TCN - khoảng năm 2525 TCN) là một vị vua huyền thoại của Trung 
Quốc, một trong Ngũ Phương Thiên Đế 1i 77K? trong thần thoại dân tộc Hán, là Tây Phương Thiên Đế 77 
ZXïữ trong Ngũ Phương Thiên Đế. Còn được gọi là "Chu Đế 2#", "Bạch Đế 1ñ", "Tây Hoàng PH#", tại vị 
tám mươi bốn năm, thọ trăm tuổi băng hà, được đời sau của ông là nước Đàm Tử #“ƒ tôn làm Cao Tổ ï¡1H , 
con cháu tôn làm Tổ Tiên Thần Đế 3HZš*‡Ÿ. 

Thiếu Hạo /°Š còn có tên gọi khác là Thiếu Hạo Z>Í$, Thiếu Hạo >2, Thiếu Hạo /biïl, sử sách gọi 
là Thanh Dương thị TƒlH S, Kim Thiên thị IS, Cùng Tang thị Z##†§, Vân Dương thị HS hoặc Chu 
Tuyên 2ï, một thuyết khác lại cho rằng ông là Huyền Hiêu * 3Ÿ, là con trưởng của Hoàng Đế 3š. Thiếu 
Hạo là thủ lĩnh của tập đoàn bộ lạc Hoa Hạ thời đại viễn cổ, đồng thời cũng là thủ lĩnh thời kỳ đầu của tộc 
Đông Di 244?R}Z. 

1 Tức giám sát cảnh tượng “mỗi ngày mặt trời lặn xuống phía dưới đường chân trời ở phía tây, hình 
bóng phản chiếu chiếu rọi vạn vật đều nghiêng về hướng đông” có bình thường hay không. 
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Tranh Ÿ# là một loài quái thú một sừng, dáng vẻ như con báo đỏ, có năm 
cái đuôi, có thể phát ra âm thanh tựa như đập vào tảng đá. Nanh Tranh 37## 
chú dẫn trong (Tục Ly Tao Kinh - Kiêu Thụ Dực) : "Như báo một sừng, năm 
đuôi." Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Núi Chương Nga #?‡š, chỗ ở kỳ quái. 
Có thú tựa như báo, nó chỉ có màu đỏ. Năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào 
đá." 

Tranh trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Chương Nga, 
không cỏ cây, nhiều dao bích. Ở đây rất quái, có loài thú, dạng nó như báo đỏ, 


năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào đá, tên là Tranh." 


- 70 - 





Tất Phương là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hoả 
hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ 
màu đen có văn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. (Hoài Nam Tử : Phiếm Luận 
Thiên) viết: "Mộc sinh Tất Phương." Tất Phương điềm báo hoả hoạn, thế 


nhưng cũng có câu chuyện chủ quản tuổi thọ người. 


Tất Phương trích từ (Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Chương 
Nga, có loài chim, dạng nó như con hạc, một chân, vằn đỏ bản chất màu đen 
mà mỏ trắng, tên là Tất Phương, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì ấp đó đột 


nhiên có cháy.” 
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Kỳ Đồng chính là Lão Đồng, truyền thuyết là người sáng lập âm nhạc, 
con của Chuyên Húc. Về thế hệ của Kỳ Đồng, (Đại Hoang Tây Kinh) có ghi 
chép: "Chuyên Húc sinh Lão Đồng, Lão Đồng sinh Chúc Dung, Chúc Dung 
sinh Thái Tử Trường Cầm, cư ngụ ở Dao Sơn, mở đầu làm tập tục âm nhạc." 


Kỳ Đồng không khác gì con người, chỉ là dưới chân luôn được một bầy rắn bao 


quanh, cho nên còn được gọi là xà môi. 


Kỳ Đồng trích từ (Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Quy Sơn Ÿ§t|I, 
bên trên nhiều ngọc mà không có đá. Thần Kỳ Đồng cư ngụ ở đó, âm thanh 
luôn như chuông khánh. Dưới chân nhiều Tích Xà #‡hữ." 

57. Đế Giang - ï⁄T 
Thư 





Đế Giang #ŸT tức thần Hỗn Độn #†È?. Thần Hỗn Độn Đế Giang không 


đầu không mặt, dáng vẻ giống như cái túi vàng, màu sắc đỏ như đan hỏa, có 


sáu chân, bốn cánh. Trong sách cổ có nói Đế Giang tức Đế Hồng. Tả Truyện 
- Văn Công Thập Bát Niên) viết: "Xưa Đế Hồng thị 7f È có đứa con bất tài... 
Người dân trong thiên hạ gọi là Hồn Đôn Ÿ#31." 

Đế Giang trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Thiên Sơn, có vị 
thần, dạng nó như cái túi vàng, màu đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, Hồn 


Đôn không mặt mũi, biết ca múa, thực ra là Đế Giang." 
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Hoan ñŠ là một loài kỳ thú ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống con báo, 


có một con mắt và ba cái đuôi. Nghe nói Hoan có thể phát ra âm thanh của hơn 
trăm loài động vật, còn có thể dùng để chữa bệnh vàng da. Ngô Nhậm Thần 
dẫn (Ngũ Hầu Chinh} viết: "Hoàn 3# một mắt mà ba đuôi, tiếng nó át âm 
thanh của nhiều người, là loài thú." Hoan còn gọi là Hoàn, hoặc là Nguyên Ï#. 


Quách Phác chú dân: "Hoan, hoặc là Hoàn." 


Hoan trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Dực Vọng 318, 
có loài thú, dạng nó như con báo, một mắt mà ba đuôi, tên là Hoan, tiếng nó 


như át trăm tiếng, có thể ngăn điềm dữ, ăn vào khỏi bệnh vàng da." 


59. Kỳ Dư - Đ5Ñ* 
-_ 7A - 





Kỳ Dư ñSŠã là một loài chim điềm lành ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ 


giống quạ đen nhưng lại có ba cái đầu, sáu cái đuôi, có thể phát ra tiếng cười 
của con người. Nghe nói ăn thịt Kỳ Dư có thể ngăn chặn ác mộng. (Bắc Sơn 
Kinh) ghi chép: "Đới Sơn 7E LH có loài chim, dạng nó như con quạ, năm màu 


mà văn đỏ, tên là Kỳ Dư, nó tự làm trống mái, ăn vào không bị ung nhọt." 


Kỳ Dư trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ ba) : "Núi Dực Vọng, có 
loài chim, dạng nó như con quạ, ba đầu sáu đuôi mà hay cười, tên là Kỳ Dư, 


ăn vào khiến người không bị bóng đè, vừa có thể ngăn điềm dữ." 


uc 





Nhiễm Di Ngư #4i### là một loài kỳ ngư ngăn điềm dữ trừ tà, có đầu 


rắn, thân cá, sáu chân, hai con mắt giống như tai ngựa. (Đồ Tán) của Quách 
Phác ghi: "Mắt như tai ngựa, ăn yêu quái do ác mộng biến thành." Sau khi ăn 
Nhiễm Di Ngư có thể ngăn điềm dữ. 

Nhiễm Di Ngư trích từ (Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ tư) : "Núi Anh 
Đê ###, sông Uyển Thủy 37K đi ra, rồi chảy về hướng bắc trút vào đâm nước 
Lăng Dương l#*:. Có nhiều Nhiễm Di Ngư, thân cá đầu rắn sáu chân, mắt nó 


như tai ngựa, ăn vào khiến người không gặp ác mộng, có thể ngăn điềm dữ." 


`. 





Bác ŠŠ còn được gọi là Tư Bạch 2 É1, là một loài kỳ thú có thể ngăn binh 


đao chiến lửa. Bác có ngoại hình như con ngựa, có thân thể màu trắng và cái 
đuôi màu đen, hàm răng và móng vuốt của con cọp, trên đầu có một sừng, có 
thể phát ra âm thanh như tiếng đánh trống. Bác là tính anh trong loài thú, là 


loài thú uy mãnh, có thể dùng hổ báo làm thức ăn. 


Bác trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ tư) : "Núi Trung Khúc 'FHHỊ, 
có loài thú, dạng nó như con ngựa mà thân trắng đuôi đen, một sừng, nanh 
vuốt của hổ, phát ra âm thanh như tiếng trống, tên nó là Bác, ăn hổ báo, có thể 


ngăn binh chiến." 


na 





Cùng Kỳ ?Z7ñĩ là một loài dị thú ăn thịt người, về ngoại hình của Cùng 


Kỳ, có người nói nó giống như con trâu, toàn thân phủ đây lông như gai nhím, 
tiếng kêu như tiếng chó tru. Trong sách cổ Cùng Kỳ là con của Thiếu Hạo zblễ 
, dựa theo_ (Tả Truyện - Văn Công Thập Bát Niên) : "Thiếu Hạo thị 2> có 
đứa con bất tài, người dân trong thiên hạ gọi là Cùng Kỳ." 


Cùng Kỳ trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ tư) : "Khuê Sơn Ÿ#§1lI, 
trên đó có loài thú, dạng nó như con trâu, lông nhím, tên là Cùng Kỳ, âm thanh 
như tiếng chó tru, ăn thịt người." 
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Thục Hồ 51! là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của bốn loài sinh vật 


người, ngựa, chim, rắn thành một thể, nó có khuôn mặt của con người và cơ 
thể của con ngựa, có cánh của con chim và đuôi của con rắn, ưa thích bế người 
lên. (Đồ Tán) của Quách Phác ghi chép: "Thú Thục Hồ, gặp người thì bế." 


Thục Hồ trích từ Sơn Hải Kinh - Tây Kinh thứ tư} : "Núi Yêm Tư lệ lý 
, có loài thú, dạng nó như thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi rắn, thích 


nâng người lên, tên là Thục Hồ." 


64. Thủy Mã - 7K 
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Thủy Mã 7K là một loài linh thú, cũng được gọi là Long Tỉnh 23. 
Dáng vẻ của nó giống như con ngựa, chân trước có vằn, đuôi giống con trâu, 
tiếng kêu của Thủy Mã như tiếng người hô to. Đồ Tán) của Quách Phác ghi 
chép: "Ngựa thực ra là Long Tỉnh, thích nổi trên mặt nước. Tuấn mã Ác Oa j# 
‡#, là linh là thụy. Xưa ở Hạ hậu, cũng có cỗ xe 4 ngựa." 


Thủy Mã trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Cầu Như 3Ri, 
trong đó có nhiều Thủy Mã, dạng nó như con ngựa, cánh tay có vằn, đuôi trâu, 


tiếng nó như tiếng người hô to." 
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Quán Sơ Fễ ?, ngựa một sừng, là một loài thú điềm lành chống lửa. Trên 


sừng của Quán Sơ có hoa văn đan chéo vào nhau, giống như áo giáp. Đồ Tán 
)_ của Quách Phác ghi chép: "Loài thú ngăn ngừa hỏa hoạn, tên nó là Quán 
SƠ.. 


Quán Sơ trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Đới Sơn, có loài thú, 
dạng nó như con ngựa, một sừng có đan chéo, tên nó là Quán Sơ, có thể chống 


1 


lửa. 
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Điều Ngư Íấ# là là một loài kỳ ngư, đáng vẻ như con gà, lông màu đỏ 


thẫm, có ba cái đuôi và sáu cái chân, bốn cái đầu, tiếng kêu giống như chim hỉ 
thước. Nghe nói ăn thịt của Điều Ngư có thể quên hết mọi buồn phiền, hơn 
nữa Điều Ngư còn tác dụng ngăn lại lửa lớn. Hiện nay ngoại hình của Điều 
Ngư được lưu truyền thành hai loại cách nói: một cái nói là dạng cá, bốn đầu 
ba đuôi sáu chân; một cái khác lại nói là dạng gà, một đầu bốn mắt ba đuôi sáu 


chân. 


Điều Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Đới Sơn, sông Bành 
Thủy đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông T¡ Hồ tÉïll, trong nước nhiều 
Điều Ngư, dạng nó như con gà mà lông đỏ, ba đuôi sáu chân bốn đầu, tiếng 
nó như chim hi thước, ăn nó có thể hết ưu sầu." 
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JX; t¿ TY 2 


4) 2) 





Hà La Ngư f[Z'## là một loài quái ngư có một đầu mà mười cơ thể, âm 
thanh giống như tiếng chó sủa. Nghe nói ăn thịt của Hà La Ngư có thể trị khỏi 
bệnh mụn nhọt. Hà La Ngư còn có thể ngăn lại sự tập kích của lửa lớn. (Đồ 


Tán) của Quách Phác viết: "Một đầu mười thân, cá Hà La." 


Hà La Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Tiếu Minh ïš 
HH, sông Tiếu Thủy 7K đi ra, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà 7 
ñ[. Trong nước nhiều cá Hà La một đầu mười thân, tiếng nó như tiếng chó 


sủa, ăn nó khỏi bệnh mụn nhọt." 
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68. Mạnh Hòe - #‡š 





Mạnh Hòe #zj# có ngoại hình giống con nhím, lông màu đỏ tươi, âm 
thanh giống như tiếng mèo kêu. Mạnh Hòe còn được gọi là Mãnh Hòe 5###, là 
kỳ thú có thể ngăn điềm dữ trừ tà. (Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Mãnh 
Hòe giống như con lửng, nhưng lông nó thì lại màu đỏ. Liệt vào hàng úy thú!$, 
trừ hung tà. Áp chế khí thế, chớ không thấy hành động." 


!s Úy thú †#È†: Mãnh thú có thể trừ hung tà. 
-84- 


Mạnh Hòe trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Tiếu Minh, có 
loài thú, dạng nó như con lửng mà lông đỏ, tiếng nó như “liu liu”, tên là Mạnh 


Hòe, có thể ngăn điềm dữ." 





Tập Tập Ngư #2: là một loài kỳ thú cá chim cùng chung một cơ thể, 


cơ thể của Tập Tập Ngư giống như chim hỉ thước, nhưng lại có cái đầu và đuôi 
của con cá, mười lông cánh, vảy ở đầu mút của cánh, tiếng kêu khá giống chim 
hỉ thước, nghe nói ăn thịt của Tập Tập Ngư có thể chữa khỏi bệnh vàng da. Tập 
Tập Ngư là thú điềm lành, có thể ngăn lửa lớn. 
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Tập Tập Ngư trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Trác Quang 
Ä#X%X, sông Hiêu Thủy ñ57K đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng 
Hà. Trong nước nhiều cá Tập Tập, dạng nó như chim hỉ thước mà mười cánh, 
vảy đều ở mút của cánh, tiếng nó như chim hỉ thước, có thể ngăn lửa, ăn nó 


không bị bệnh vàng da." 





Ngụ 5š là loài quái thú thuộc về loài dơi, ngoại hình như con chuột nhưng 


lại có cánh của loài chim, tiếng kêu như con đê. Nghe nói loài thú này có thể 
trừ tà, ngăn chiến loạn. Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Chuột mà mọc cánh, 


tiếng nó như con đê." 


- Bố = 


Ngụ trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Quắc Sơn ÿ#1l\, chim ở 
đó nhiều con Ngụ, dạng nó như chuột mà cánh chim, tiếng nó như con đê, có 
thể ngăn binh chiến." 


71. Nhĩ Thử - H8 





Nhĩ Thử H-ñt là một loài kỳ thú vừa giống loài thú vừa giống loài chim, 
Nhĩ Thử tập hợp đặc trưng của ba loài động vật chuột, thỏ, hoằng thành một 
thể: Nó có ngoại hình như con chuột, đầu thỏ nhưng lại là cơ thể của con hoẵng, 
trên chân có cánh có thể giúp bay trên không, tiếng kêu như tiếng chó tru. Nhĩ 
Thử là một loài dị thú có thể ngừa bách độc. 
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Nhĩ Thử trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Đan Huân ?‡#f 
, có loài thú, dạng nó như con chuột, mà đầu thỏ thân hoẵng, tiếng nó như tiếng 
chó tru, dùng đuôi bay, tên là Nhĩ Thử, ăn nó không bị sình bụng, còn có thể 
ngừa bách độc." 





Mạnh Cực z#z‡# có ngoại hình như con báo, trên trán có vằn, bộ da lông 


trên người là màu trắng. Mạnh Cực giỏi về ẩn nấp lấn trốn, nó kêu lên như là 
đang kêu tên mình. Thời cổ ngoại hình của Mạnh Cực có hai loại cách nói: một 
cái nói Mạnh Cực dạng báo, một cái khác lại nói là con hổ mặt người. Trong € 
Sơn Hải Kinh) thì lại ghi chép Mạnh Cực là dạng báo. 
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Mạnh Cực trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Thạch Giả #ï 
#ĩ, có loài thú, dạng nó như con báo, mà trán vằn thân trắng, tên là Mạnh Cực, 


giỏi ẩn nấp, tiếng nó tự kêu tên mình." 





U Át #%šï là một loài quái thú có ngoại hình như con khỉ. Khắp toàn thân 


từ trên xuống dưới của nó trải đầy văn diêm lệ, cả ngày kêu tên mình, rất hay 


cười, nhìn thấy con người thì thích giở trò quỷ, thường xuyên ngã trên mặt đất 


giả bộ ngủ. Hồ Văn Hoán sách tranh viết: "Trên núi Cổ Sơn rïLÍ¡ không cỏ cây, 
có sông Thử Thủy 37K, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà. Có loài 
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thú, vằn trên lưng hay cười, gặp người thì giả nằm, tên là U Át, tiếng nó tự kêu 
tên mình." 


U Át trích từ {Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Biên Xuân 37, có 
loài thú, đạng nó như con khỉ mà thân vằn, hay cười, gặp người thì nằm, tên là 
U Át, tiếng nó tự kêu tên mình." 


74. Túc Tí - đ$ễ 





Túc Tí # Š? là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của ba loài động vật khi, 
trâu, ngựa thành một thể, nó có ngoại hình như một con viên hầu, nhưng thân 


lại có lông bờm, đuôi trâu và móng ngựa, chân trước có văn. Tiếng kêu của nó 
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rất giống như là đang kêu tên mình, (Đồ Tán) của Quách Phác ghi chép: 
"Gặp người thì kêu, tên là Túc Tí." 

Túc Tí trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Mạn Liên '#!ÿ, 
trên đó không cỏ cây, có loài thú, dạng nó như con khi mà có bờm, đuôi trâu, 
tay có vằn, móng ngựa, gặp người thì kêu, tên là Túc Tí, tiếng nó tự kêu tên 
mình." 





Chư Kiền là một loài quái thú một mắt, nó tập hợp đặc trưng của ba loài 


động vật người, báo, trâu thành một thể: ngoại hình giống con báo, đuôi rất 
đài, lúc đi sẽ dùng miệng ngậm đuôi lại, lúc không đi sẽ cuộn đuôi ở bên mình, 
=0 Ï(> 


có đầu người nhưng chỉ có một con mắt, dễ nổi giận. (Đồ Tán) trích từ 
Quách Phác viết: “Chư Kiền hay la, đi thì ngậm đuôi.” 


Chư Kiền trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : “Núi Đan Trương 
7K, trên đó không cỏ cây. Có loài thú, dạng nó như con báo mà đuôi dài, đầu 
người mà tai trâu, một mắt, tên là Chư Kiền ì###, hay la, đi thì ngậm đuôi, 


ngừng thì cuộn đuôi.” 





Trường Xà KÈ sinh sống ở núi Đại Hàm nơi không cỏ cây, người thú 


không thể đi lên, có thân rắn và đầu rồng, trên người có lông như heo rừng, 
tiếng kêu rất giống âm thanh có người đang gõ mõ canh vào buổi tối. Đồ Tán 
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)_ của Quách Phác viết: "Trường Xà trăm tâm'?, bờm nó như con lợn. Là loài 


bầy đàn, không có nuốt chửng. Thực chất là loài cực ác, cực độc." 
Trường Xà trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Đại Hàm % 
Jš„ không cỏ cây, dưới đó nhiều ngọc. Đó là núi, bốn phương, không thể đi lên. 


Có loài rắn tên là Trường Xà, lông nó như lông lợn, tiếng kêu như trống mõ." 





Nghề Ngư ññ#t là một loài quái thú vừa giống cá vừa giống chó, nó có 


cơ thể và đuôi của con cá, nhưng đầu lại là của con chó, tiếng kêu như trẻ sơ 





19 Bách tâm Fị 3“: Hình dung cực cao hoặc thật dài. Một tâm bằng 8 thước. 
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sinh. Nghe nói ăn thịt Nghễ Ngư có thể trị bệnh kinh phong bệnh điên khùng. 

(Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Irong biển Kim Hải %#ƒ có Hổ Lộc Ngư J 
J§#“ và Hải Hi ï#Zñ, thân thể đều giống con cá, mà đầu như hổ hươu lợn, nó 
giống thứ như vậy." 


Nghễ Ngư trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Sơn Kinh) : "Núi Bắc Nhạc 4 
?z, Dòng sông Chư Hoài đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Hiêu Thủy, 
trong nước nhiều Nghễ Ngư, thân cá mà đầu chó, tiếng nó như em bé, ăn vào 
khỏi điền." 
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Bào Hào 3? còn được gọi là Thao Thiết #š?£, là một loài dị thú ăn thịt 
người, tập hợp đặc trưng của ba loài động vật người, hổ, dê thành một thể. Nó 
có ngoại hình là mặt người thân đê, nanh hổ vuốt người, con mắt mọc ở dưới 
nách, âm thanh giống như trẻ sơ sinh đang khóc. (Biên Nhã) ghi chép: "Thân 
dê mặt người mắt dưới nách, tên là Bào Hào." 

Bào Hào trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ hai) : "Núi Câu Ngô #J 
#?, có loài thú, dạng nó như thân dê mặt người, mắt dưới nách, nanh hổ vuốt 


người, tiếng kêu như trẻ sơ sinh, tên là Bào Hào, ăn thịt người." 
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Hiêu ?# là một loài dị điểu một mắt vô cùng kỳ lạ. Cơ thể nó giống như 
viên hầu nhưng lại có hai đôi cánh, đuôi lại giống chó, trên đầu chỉ có một con 
mắt ở ngay giữa trán, tiếng kêu như chim hỉ thước, nghe nói ăn thịt nó có thể 
trị bệnh đau bụng và tiêu chảy. Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Bốn cánh 
một mắt, tên nó là Hiêu." 

Hiêu trong Sơn Hải Kinh) được ghi chép ở hai chỗ, trong (Bắc Kinh 
thứ ba} ghi chép Hiêu có hình dáng của con chim: "Núi Lương Cừ 3#*š, có 
loài chim dạng nó như Khoa Phụ, bốn cánh, một mắt, đuôi chó, tên là Hiêu, 


tiếng nó như chim hỉ thước, ăn vào khỏi đau bụng, có thể ngừng tiêu chảy." 





_... 


Thiên Mã Z1 là dị thú biết bay, dáng nó giống chó, toàn thân màu trắng, 
chỉ có đầu là màu đen, trên lưng mọc một đôi cánh, nhìn thấy người thì vèo 
một cái bay đi. Nó kêu lên như là đang kêu tên mình, trong truyền thuyết Thiên 
Mã là thần thú đại biểu cho sự may mắn, có thể mang đến cho mọi người sự 


may mắn và khoẻ mạnh. 
Thiên Mã trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ ba} : "Núi Mã Thành 
T1 BỲ, có loài thú, dạng nó như con chó màu trắng mà đầu đen, gặp người thì 


bay, tên nó là Thiên Mã, tiếng nó tự kêu tên mình." 





S7 


Phi Thử É§t có cơ thể của con thỏ, nhưng lại có cái đầu của con chuột. 
Phi Thử không có cánh, sau lưng của nó có rất nhiều lông vũ cực kỳ to khoẻ, 
cho nên Phi Thử liền dựa vào những cọng lông vũ này để bay. Quách Phác chú 


dẫn: "Dùng lông trên lưng nó để bay, bay thì ngửa người." 


Phi Thử trong Sơn Hải Kinh) có hai chỗ. Một loại là Nhĩ Thử, trích từ 
(Bắc Sơn Kinh) : Một loại khác chính là Phi Thử, trích từ (Bắc Kinh thứ ba 
) : "Phía trên Thiên Trì Xït. Trên đó không cỏ cây, nhiều văn thạch. Có loài 
thú, dạng nó như con thỏ mà đầu chuột, dùng lưng để bay, tên nó là Phi Thử." 
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Lĩnh Hồ 3⁄1 là một loài kỳ thú rất giống con trâu, đuôi nó có màu đỏ, 
thân trâu, trên cổ có lông chim nhống lên cao. Tiếng kêu của Lĩnh Hồ giống 
như đang kêu tên mình, nghe nói ăn thịt Lĩnh Hồ có thể trị bệnh điên khùng. 

(Biền Nhã) viết: "Thú tựa như trâu mà đuôi đỏ, tên là Lĩnh Hồ." 


Lĩnh Hồ trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ ba} : "Dương Sơn ƑHIL, 
có loài thú, dạng nó như con trâu mà đuôi đỏ, tên nó là Lĩnh Hồ, tên nó tự kêu, 


ăn vào khỏi điên." 





Tượng Xà #:lÈ cũng không phải voi mà cũng chắng phải rắn, mà là một 


loài kỳ điểu lưỡng tính. Nó có ngoại hình như chim trĩ mái, lông vũ trên người 
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có màu sắc sặc sỡ và có vằn rất đẹp. Tượng Xà kêu lên như là đang kêu tên 
mình, Đồ Tán) của Quách Phác ghi chép: "Tượng Xà như chim trĩ, tự sinh 


con cháu." 
Tượng Xà trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ ba) : "Dương Sơn, có 
loài chim, dạng nó như chim trĩ mái, mà văn ngũ sắc, tự làm trống mái, tên là 


Tượng Xà, tên nó tự kêu." 





Toan Dữ fê là một loài quái thú vừa giống rắn vừa giống chim, nó có 


ngoại hình như con rắn nhưng lại có hai đôi cánh sáu con mắt. Toan Dữ là một 
loài hung điểu, nơi nó xuất hiện thì người ta sẽ sợ hãi hoảng loạn, thịt Toan Dữ 
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có thể giải rượu, truyền thuyết kể rằng sau khi ăn thịt Toan Dữ thì sẽ không 
uống say nữa. Quách Phác chú dẫn: "Ai ăn thịt nó thì sẽ không say." 
Toan Dữ trích từ (Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ ba) : "Cảnh Sơn 3šIlI, 


có loài chim, dạng nó như con rắn, mà bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên là Toan 


Dữ, tên nó tự kêu, gặp thì huyện đó bị sợ hãi." 





Hoàn 3] ở Càn Sơn fZIÏI là một loài thú ba chân. Dáng vẻ giống con trâu, 


chỉ có ba cái chân, phía trước hai cái phía sau một cái, tiếng kêu giống như là 
đang gọi tên mình. (Nguyên Lãm) có ghi chép: "Tòng Tòng 4 sáu chân, 
Hoàn ba chân." 
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Hoàn trích từ Sơn Hải Kinh - Bắc Kinh thứ ba} : "Càn sơn, có loài thú, 


dạng nó như con trâu mà ba chân, tên nó là Hoàn, tiếng nó tự kêu tên mình." 





Dong Dong Ngư ñÿñÿ #ñ! là một loài dị thú vừa giống trâu vừa giống cá, 
5 6 1YB ĐI0nBS Đ10nBS 


nó có cơ thể của con cá, đầu của con trâu cày, trên đầu mọc lông rất giống văn 
hổ, cho nên còn được gọi là Ngưu Ngư #4. (Đồ Tán) của Quách Phác ghi 


chép: "Cá tên Dong Dong, lai giữa trâu hổ." 


Dong Dong Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Sơn Kinh) : "Sông Thực 
Thủy 7K đi ra, rồi chảy về hướng đông bắc trút vào biển. Trong nước nhiều 
cá Dong Dong, dạng nó như trâu cày, tiếng nó như lợn kêu." 
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87. Tòng Tòng - 





Tòng Tòng J\JJ là một loài thú may mắn sáu chân, đáng nó như con chó. 
Tiếng kêu của Tòng Tòng giống như là đang kêu tên mình, (Thú Kinh) viết: 
“Iòng Tòng sáu chân." Đồ Tán) của Quách Phác ghi chép: "Hình dáng Tòng 
Tòng, như chó sáu chân.” 

Tòng Tòng Ngư trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Sơn Kinh) : "Núi Tuân 


Trạng #Ä, có loài thú dạng nó như con chó, sáu chân, tên nó là Tòng Tòng, 
tiếng nó tự kêu tên mình." 





88. Điêu Dong - #ấj 
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Điều Dong fÍấd' là một loài quái thú vừa giống cá vừa giống rắn. Dáng 


nó như một con rắn vàng, nhưng lại có vây cá, trên người có vầng sáng rất sáng 
bao phủ. Điều Dong là hung thứ” trong truyền thuyết, trên người có kịch độc, 
nhìn thấy nó chính là dấu hiệu đại hạn và hoả hoạn. Đồ Tán) của Quách 
Phác viết: "Điều Dong dạng rắn, vỗ cánh rắc ánh sáng, trôi đi bằng vào cưỡi 
sóng, ra vào sông Trường Giang và Tương Giang 3L, gặp thì năm hạn, là dấu 


hiệu hoả hoạn.” 


Điều Dong trích từ (Sơn Hải Kinh - Đông Sơn Kinh) : "Độc Sơn Š#IlI, 
sông ZKÈR Mạt Đồ đi ra, rồi chảy hướng đông nam trút vào sông Miến Thuỷ 1 


20 Chỉ loài thú tham lam hung ác, hoặc mãnh thú trong truyền thuyết cổ đại. 
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7K, trong nước nhiều Điều Dong, dạng nó như rắn vàng, vây cá, ra vào có ánh 


sáng, gặp thì thiên hạ đại hạn." 





Chu Nhụ ZR3ñ là một loài quái thú vừa giống hồ ly vừa giống cá, là thú 
q ĐI0n"E ` ĐI0nE 


điềm xấu. Chu Nhụ có ngoại hình như là một con hồ ly, nhưng lại có vây cá, 
nó kêu lên như là đang kêu tên mình. Truyền thuyết kể rằng nơi Chu Nhụ xuất 
hiện, mọi người nhất định sẽ bị sợ hãi hoảng loạn. Tranh của Hồ Văn Hoán 
viết: "Cảnh Sơn, có thú, như cáo mà vây cá, tên là Chu Nhụ. Tiếng nó tự kêu 


mình, gặp thì nước đó bị khủng hoảng lớn." 
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Chu Nhụ trích từ (Sơn Hải Kinh - Đông Sơn Kinh) : "Cảnh Sơn fKIlI, 
không cỏ cây, nhiều thủy bích, nhiều rắn lớn. Có loài thú, dạng nó như con cáo 
mà vây cá, tên là Chu Nhụ, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì nước đó bị khủng 


hoảng lớn." 





Tệ Tệ ?ÄM/ là một loài quái thú vừa giống chim vừa giống thú, nó có ngoại 


hình như hồ ly, trên lưng có cánh chim, nhưng không biết bay. Tiếng kêu của 
Tệ Tệ như chim hồng nhạn, Tệ Tệ là hung thú trong truyền thuyết, tượng trưng 
cho đại hạn. (Biền Nhã) ghi chép: "Tệ Tệ cánh chim, thuộc giống cáo." Đồ 
Tán) của Quách Phác viết: "Tệ Tệ như cáo, có cánh không bay." 
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Tệ Tệ trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ hai) : "Núi Cô Phùng Í# 
#, không cỏ cây, nhiều vàng ngọc. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà có 


cánh, tiếng nó như chim hồng nhạn, tên là Tệ Tệ, gặp thì thiên hạ đại hạn." 





Du Du 2# là loài kỳ thú tập hợp đặc trưng của bốn loài động vật ngựa, 


đê, trâu, chó thành một thể, dáng nó giống con ngựa nhưng lại có mắt của con 
đê và đuôi của con trâu. Tiếng kêu của Du Du giống như tiếng chó sủa, nơi nó 
xuất hiện thì mọi người sẽ không được an bình. Đồ Tán) của Quách Phác 
viết: "Trị tại đắc hiền, vong do thất nhân. Du du chỉ lai, nãi chí giảo tân. Quy 
chỉ minh ứng, thùy kiến kỳ tân." 
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Du Du trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ hai) : "Chân Sơn ##!|I, 
có loài thú, dạng nó như con ngựa, mà mắt đê, bốn sừng, đuôi trâu, tiếng nó 


như tiếng chó tru, tên là Du Du, gặp thì nước đó nhiều người xảo quyệt." 





Kiết Câu #\'#J có ngoại hình như chim vịt trời, đuôi chuột. Kiết Câu giỏi 


leo trèo cây cối, truyền thuyết kể rằng Kiết Câu là một loài chim tai họa, là hung 


thú có thể mang đến ôn dịch. Ngô Nhậm Thần ghi chép: "Lưu Hội Mạnh rằng, 
gặp Hải Phù Mao (## #ä# lông vịt trời biển?) tức thiên hạ đại loạn, loài chim 
này cũng là loài Hải Phù Ÿ# 7ä (vịt trời biển?)." 
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Kiết Câu trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ hai) : "Chân Sơn, có 
loài chim, dạng nó như vịt trời mà đuôi chuột, giỏi trèo cây, tên là Kiết Câu, 
gặp thì nước đó nhiều bệnh dịch." 





Uyển Hồ #4] là một loài quái thú vừa giống cá vừa giống thú. Dáng nó 


như hươu Mi Lộc (RšJ#š hươu Elaphurus davidianus), nhưng lại có một đôi mắt 
cá, tiếng kêu giống như đang kêu tên mình. (Đồ Tán) của Quách Phác viết: 
"Hình dáng Uyển Hồ, như nai mắt cá." Hách Ý Hạnh ghi: "Gia Khánh năm thứ 


5, sứ sắc phong nước Lưu Cầu tàu về ghé núi Mã Xỉ, hạ nhân trình hai con 
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hươu, lông mỏng mà mắt nhỏ như mắt cá, sứ giả phi lại bảo là do cá biển biến 


^^ 


thành, sau khi trải qua chứng minh, biết đó là Uyển Hồ. 
Uyển Hồ trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ ba) : "Núi Thi Hồ }” 
1], có loài thú, dạng nó như con nai mà mắt cá, tên là Uyếển Hồ, tiếng nó tự kêu 


tên mình." 





Yết Thư 5⁄3 là một loài quái thú tập hợp đặc điểm của ba loài động vật 


sói, chuột, heo thành một thể. Hình dáng nó như con sói, có cái đầu màu đỏ, 


mắt của con chuột, nhưng tiếng kêu lại giống như con heo. Yết Thư là một loài 
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hung thú, yêu thích ăn thịt người. (Cổ Âm Lược) có nói: "Có thú mày đỏ 
mắt chuột, tên là Yết Thư, cùng tên này không giống." 

Yết Thư trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ tư) : "Núi Bắc Hiệu 1È 
T2, có loài thú, dạng nó như con sói, đầu đỏ mắt chuột, tiếng kêu như tiếng heo 


sữa, tên là Yết Thư, ăn thịt người." 





Kỳ Tước #4 là một loài kỳ thú tập hợp đặc trưng của ba loài động vật 


chim, chuột, hổ thành một thể. Hình dáng Kỳ Tước như con gà, đầu màu trắng, 


móng vuốt của con hổ. Kỳ Tước là hung thú trong truyền thuyết, vô cùng thích 
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ăn thịtngười. Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Yết Thư giảo thú, Kỳ Tước ác 
điểu, có thân sói, có vuốt hổ. Đâu dùng binh giáp, lấy quấy nhiễu làm đạo." 
Kỳ Tước trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ tư) : "Núi Bắc Hiệu, 


có loài chim, dạng nó như con gà mà đầu trắng, chân chuột mà vuốt hổ, tên là 


Kỳ Tước, cũng ăn thịt người.” 





Hợp Dũ ÂïZ## là một loài nhân thú mặt người ăn thịt người. Dáng vẻ nó 
giống như con heo, có cái đầu người, toàn thân có màu vàng, đuôi đỏ thâm. 


Hợp Dũ kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Truyền thuyết kể rằng Hợp 
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Dũ là một loài hung thú, trời sinh thích ăn thịt người, cũng ăn côn trùng và rắn, 
chỉ cần là nơi nó xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra hồng thủy. 


Hợp Dũ trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ tư) : "Diệm Sơn Ẩl|LÍI, 
có loài thú, dạng nó như con heo mà mặt người, thân vàng đuôi đỏ, tên là Hợp 
Dũ, tiếng nó như trẻ sơ sinh. Đó là thú, ăn thịt người, cũng ăn sâu rắn, gặp thì 
thiên hạ đại hồng thủy." 
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Phi # là một loài kỳ thú giống con trâu, chỉ có một con mắt, đầu màu 
trắng, trên người mọc đuôi rắn. Phỉ là một loài tai thú?!, chỉ cần là nơi Phi đi 
qua, thì toàn bộ nguồn nước khô cạn, cây cỏ khô héo toàn bộ, ôn dịch khắp nơi, 
tiếng kêu than dậy khắp trời đất. (Đồ Tán) của Quách Phác viết: "Phỉ là thú 
tai ương, gót chân ôn dịch dữ dội, nơi nào đi qua, sông cạn rừng héo. Tính khí 


bấm sinh, vật thể lắm tai ương." 


Phi trích từ Sơn Hải Kinh - Đông Kinh thứ tư) : "Thái Sơn 2š1ÏI, có loài 
thú, dạng nó như con trâu mà đầu trắng, một mắt mà đuôi rắn, tên là Phi, 


xuống nước thì nước cạn, đi qua cỏ thì cỏ chết, gặp thì thiên hạ đại dịch." 


98. Tứ Thánh Thú - J‡# 


?! Chỉ loài thú tai ương, không may. 
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Tứ Thánh Thú bắt nguồn từ thần thoại viễn cổ, thoạt đầu được gọi là "Tứ 
tượng". "Tứ tượng" là chỉ hình tượng thủy, hỏa, thổ, kim phân bố ở bốn 
phương. (Dịch - Hệ Từ Thượng) nói: "Lưỡng nghi chủ tứ tượng." Lưỡng 


nghi tức âm dương hoặc trời đất. Ở thượng cổ, nhóm bốn động vật biểu thị 
tinh tượng trên bầu trời bốn vùng lớn Đông Nam Tây Bắc là Đông Long, Nam 
Điểu, Tây Hổ, Bắc Quy Xà (Vũ); đồng thời cũng là thần linh bốn phương trong 
thần thoại cổ đại Trung Quốc. Thời kì xuân thu chiến quốc, bởi vì học thuyết 
ngũ hành thịnh hành, căn cứ vào quan hệ tương xứng của ngũ hành và ngũ sắc 
trong Hoàng Đế Nội Kinh) , Mộc là màu xanh, là vẻ nảy mầm của cây cối lá 
cây; Hỏa là màu đỏ thẫm, là vẻ bốc cháy của đống lửa; Thổ là màu vàng, là vẻ 


màu mỡ của đất đai; Kim là màu trắng, là vẻ bóng loáng của kim loại; Thủy là 
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màu đen, là vẻ bao la của vực thẳm, do đó "Tứ tượng" cũng được phối màu trở 
thành Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thời kì Lưỡng Hán, Tứ 
tượng biến đổi trở thành thần linh mà đạo giáo thờ phụng, vì vậy Tứ Thánh 
Thú cũng được gọi là Tứ Linh Thú. Thanh Long của phương Đông có ngũ hành 
thuộc Mộc màu xanh, Chu Tước của phương Nam có ngũ hành thuộc Hoả màu 
đỏ, Bạch Hổ của phương Tây có ngũ hành thuộc Kim màu trắng, Huyền Vũ 


của phương Bắc có ngũ hành thuộc Thủy màu đen, trung tâm vô cực thuộc Thổ 


màu vàng. 
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Trong thời đại học thuyết ngũ hành thịnh hành, các học giả ngũ hành 
dựa theo ngũ hành âm dương phối năm loại màu sắc cho Đông Nam Tây Bắc 
Trung, tiếp đó phối cho mỗi con thánh thú ở Đông Nam Tây Bắc: phương Đông 
Thanh Long ?Z#, phương Tây Bạch Hổ !“/#, phương Bắc Huyền Vũ %ïŸ, 
phương Nam Chu Tước ?K?#8. Thanh Long chính là thánh thú chưởng quản 
phương Đông. 


Căn cứ vào cách nói của Sơn Hải Kinh) , trong thần linh bốn phương, 


lli 1 


"Phương Nam Chúc Dung #4, thân thú mặt người, cưỡi hai rồng", "Phương 


IP TT 


Tây Nhục Thu J#ÍẲ%(, tai trái có rắn, cưỡi hai rồng", "Phương Đông có Câu Mang, 
thân chim mặt người, cưỡi hai rồng", "Phương Bắc Ngu Cương i3jÏ|, thân đen 
có tay chân, cưỡi hai rồng". Có thể thấy được miêu tả trong Sơn Hải Kinh) 

, rồng đều là vật dùng để cưỡi. Thanh Long đại biểu cho bảy chòm sao phương 
Đông: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, hình dạng mà bảy chòm sao này 
tạo thành cực kỳ giống như một con rồng: chòm sao Giác là sừng rồng, chòm 
sao Cang là cổ rông, chòm sao Đê là thân rồng, đến chòm sao là vị trí phần cổ 
rồng, chòm sao Phòng là vai rồng, chòm sao Tâm là tim rồng, chòm sao Vĩ là 
đuôi rồng, chòm sao Cơ chính là điểm cuối cùng của đuôi rồng. 

Thanh Long là thánh thú thuộc tính Mộc, các đế vương cổ đại đều thích 
ví bản thân là rồng. Trong rất nhiều triều đại cũng có đế vương lấy Thanh Long 
làm niên hiệu của mình, ví dụ điển hình nhất là Ngụy Minh Đế thời Tam Quốc. 
Trong sách sử cũng có ghi chép đề cập đến triều nhà Hạ là thuộc về niên đại 
Mộc Đức, cho nên "Thanh Long sinh ngoài thành" chính là dấu hiệu tốt lành. 


100. Bạch Hổ - É1Ƒ/E 
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Ở trong bốn loài thánh thú, loài luôn được nhắc đến cùng với Thanh 


Long chính là Bạch Hổ É1JŠ đại biểu phương Tây. Hổ là vua của muôn thú, sự 
uy mãnh và năng lực hàng phục quỷ quái trong truyền thuyết của nó, khiến 
cho nó trở thành thánh thú thuộc dương. "Vân từ long, phong từ hổ”, nó luôn 


hành động cùng với rồng, rồng và hổ là cộng sự hàng yêu phục ma tốt nhất. 


Bạch Hổ là Chiến Thần, cũng là thần sát phạt, thánh thú thuộc tính Kim, 
có sẵn rất nhiều loại thần lực như trừ tà, giải trừ tai họa, cầu sung túc, trừng 
ác, phát tài làm giàu, hỉ kết lương duyên v.v. Bảy chòm sao đại biểu cho Bạch 
Hổ nằm ở phía tây: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm. Màu trắng trong ngũ 
hành đại biểu cho thuộc tính Kim, cho nên gọi nó là Bạch Hổ không phải bởi 
vì nó là màu trắng, mà là gọi từ trong ngũ hành. 

- 118 - 


Ở trong suy nghĩ của cổ nhân, hổ là loài động vật vừa đáng sợ lại vừa 
đáng kính. Đáng sợ chính là nó có thể sẽ ăn súc vật con người. Đáng kính chính 
là nó cực kỳ uy mãnh, có thể trừ tà. Ở trong một ít sách cổ cũng có miêu tả 
tương tự, thí dụ như Phong Tục Thông Nghĩa - Tự Điển) của Ứng Thiệu 
thời Đông Hán: "Vẽ hổ ở cửa, quỷ không dám vào”, "Con hổ, vật dương, đứng 
đầu muôn thú. Có năng lực bắt giữ áp chế nhuệ khí, cắn ăn quỷ mị. Người thời 
nay đột nhiên gặp xấu, đun da hổ uống. Chạm vuốt nó, cũng có thể trừ ác. 


Nghiệm đúng như vậy." 


Bạch Hổ là thần sát phạt, cho nên cổ đại có nhiều vị dũng tướng bị nói là 
Bạch Hổ Tinh chuyển thế, như: Đại tướng La Thành thời Đường, cha con Tiết 
Nhân Quý v.v. 


101.Chu Tước - #4 





2 Bạch Hổ Tinh 17 #: Ý chỉ hung thần. 
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Chu Tước 2# là tên gọi chung của bảy chòm sao ở phương Nam: Tỉnh, 
Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Chu Tước là thánh thú tượng trưng cho 


hỏa. 


Chu Tước còn được gọi là Huyền Điểu, cách gọi Huyền Điểu được ghi 
chép ở trong €Thi Kinh - Thương Tụng - Huyền Điểu) : "Thiên mệnh Huyền 
Điểu, hàng nhi sinh thương, tha ân thổ mang mang. Cổ đế mệnh vũ thang, 
chính vực bỉ tứ phương." Ý đoạn này là triều đại Ân Thương nói tổ tiên của 
mình —— Tiết là do Huyền Điểu sinh ra, do đó lập nên nhà Thương cường 
đại, Huyền Điểu cũng liền trở thành thủy tổ của dân Thương. 
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Quạ ba chân trong truyền thuyết Hậu Nghệ nói đến cũng là câu chuyện 
của Chu Tước, truyền thuyết kể rằng mười con Qua ba chân đậu trên cây phù 
tang đứng sừng sững ở bên bờ Đông Hải, chúng nó đều là con trai của Đông 
Phương Thần Đế Tuấn, mỗi ngày thay phiên bay lên trời ngao du nô đùa, ánh 
sáng mà Qua ba chân phát ra chính là mặt trời mà mọi người nhìn thấy. Về sau 
có một ngày, các Quạ ba chân không nghe theo chỉ thị của Đông Phương Thần, 
cùng nhau chạy lên trời chơi đùa. Giữa bầu trời lập tức xuất hiện mười mặt 
trời, cây cỏ trên đất đều bị đốt cháy khét, mọi người vì trốn tránh sự nóng bức 
không thể làm gì khác hơn là sống ở trong sơn động, buổi tối mới đi ra ngoài 
tìm kiếm thức ăn. Thần Đế Tuấn vì trừng phạt mười đứa con của ông, ban cho 
Thiên Thần Hậu Nghệ một thanh trường cung màu đỏ và một túi mũi tên màu 
trắng, sai Hậu Nghệ đến nhân gian giáo huấn mười đứa con của mình một 
chút. 


Nhưng mà những con Quạ ba chân này không coi Hậu Nghệ ra gì, vẫn 
như cũ cùng nhau lên trời đùa giỡn nô đùa. Hậu Nghệ giận dữ, giương cung 
lắp tên bắn rơi chín con Quạ ba chân. Quạ ba chân chết mất chín con, mặt đất 
hoàn toàn nguội đi, nhân dân trên đất đều rất vui vẻ. Thần Đế Tuấn biết được 
Hậu Nghệ đã bắn chết chín đứa con của mình, liền nổi trận lôi đình, không bao 
giờ không cho phép Hậu Nghệ trở về thiên đình nữa. Con Quạ ba chân còn lại 
kia liền được gọi là Chu Tước, mỗi ngày đều phải bay lên trời chiếu sáng cho 


mọi người, không được phép nghỉ ngơi nữa. 


102. Huyền Vũ - X4 
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Huyền Vũ %7Ÿ là do rùa và rắn tổ hợp mà thành thánh thú, bản ý của 
Huyền Vũ là Huyền Minh % *#, âm cổ của Vũ và Minh là tương thông. Vũ 
có nghĩa là màu đen; Minh #Ý có nghĩa là Âm lïj. Huyền Minh mới đầu là dùng 


để hình dung Quy Bốc: mời quy đến minh gian thăm hỏi tổ tiên, mang đáp án 


về, dùng hình thức bốc triệu hiện ra cho thế nhân. 


Bảy chòm sao đại biểu Huyền Vũ chưởng quản phương Bắc: Đẩu, Ngưu, 
Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Người dân thời cổ có rất nhiều loại cách nói giải 
thích Huyền Vũ, có nói "Huyền Vũ" Tức con rùa, trên (Lễ Ký - Khúc Lễ Ký) 
nói: "Ngôi thứ, Chu Điểu trước Huyền Vũ sau..." Trong Sở Từ - Viễn Du} 
Hồng Hưng Tổ bổ chú: "Huyền Vũ, gọi là Quy Xà. Ở phương bắc, do đó gọi 


Huyền. Thân có vảy giáp, do đó gọi Vũ." Trong quyển 10 Văn Tuyển), é 
- 122- 


Tư Huyền Phú) của Trương Hành cũng nói: "Huyền Vũ trú trong mai, Đằng 
Xà tự uốn lượn." Hậu Hán Thư - Vương Lương Truyện) viết: "Huyền Vũ, 


tên của Thủy Thần." 


Huyền Vũ sớm nhất chính là rùa đen. Sau này, hàm nghĩa của Huyền 
Minh không ngừng mở rộng, rùa sinh sống ở giang hà hồ hải, thế là Huyền 
Minh liền trở thành Thủy Thần tượng trưng cho Thủy; rùa đen trường thọ, 
Huyền Minh lại trở thành tượng trưng cho sự trường sinh bất lão; ở trong ghi 
chép ban đầu, Minh gian ở phương bắc. Thế là Huyền Minh lại trở thành thần 


của phương bắc. 
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Cổ nhân gọi Kỳ Lân ft là Nhân thú2, Thụy thú. Kỳ Lân giống đực 
được gọi là Kỳ, giống cái được gọi là Lân, ở trong đời sống hiện thực thường 


dùng Kỳ Lân để ví nhân vật kiệt xuất. 


Ghi chép của Kỳ Lân xuất hiện sớm nhất ở trong Hà Đồ Lạc, thân mã 
được phi chép trong truyền thuyết, chính là Kỳ Lân đã thành niên. Tương 
truyền ở thời Phục Hy thị {Ä 3Š Ä, Phục Hy thị dạy dân thắt dây thừng làm lưới 
đánh cá, nuôi dưỡng gia súc, thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện điều kiện 
sinh hoạt sinh tồn của mọi người. Bởi vậy, điềm lành thay nhau đến, thần vật 
thiên bẩm. Có một loài thần thú thân ngựa đầu rồng, mọc ra hai cánh, cao tắm 
thước năm tấc, thân xấp vảy rồng, lăng ba đạp thủy, như giẫm trên đất bằng, 
lưng có vẽ những vết chấm. Từ sông Hoàng Hà vào tới sông Đồ Hà^*|#lïj, tuần 
tra tới lui trong sông Đồ Hà. Mọi người gọi là Long Mã??#'. Đây chính là 
"Long Mã phụ đồ 2-5 7 |" mà hậu nhân thường núói. 


Mỗi lần Kỳ Lân xuất hiện đều là một thời kì vô cùng đặc biệt. Dựa theo 
chỉ chép, Phục Hy {Ä3Š, Thuấn ở‡, Khổng Tử ƒL-#ˆ đều có Kỳ Lân xuất hiện kết 
bạn, và mang đến chỉ thị của thần, cuối cùng dẫn đến thắng lợi. 

Lời cuối sách 

Thần bí và kỳ huyễn vẫn luôn là đề tài hấp dẫn mọi người nhất, nhưng 
cũng luôn là đề tài khó thể hiện ra nhất, “Sơn Hải Kinh” cổ xưa không có chỗ 
nào không toả ra sắc thái thần bí, nhưng dạng sắc thái ấy đến tột cùng sẽ dùng 
bút pháp nào hiện ra ở trước mặt độc giả? Có lẽ trong lòng mỗi người đều sẽ 
có một con quái thú thuộc về chính bản thân mình, con quái thú đó khiến cho 
ta ngày nhớ đêm mong, muốn ngừng mà không được. Bất luận mơ hồ thế nào, 
sắc thái thế nào đều không thể hoàn toàn phù hợp với hình tượng hão huyền 
trong đầu, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức miêu tả những vật chủng thần 
bí viễn cổ ấy, để những hình tượng kỳ lạ tuyệt vời ấy dẫn dắt độc giả cảm nhận 


sức hấp dân của văn hóa cổ xưa Trung Quốc, khiến cho con quái thú vẫn luôn 


2 Nhân thú {ˆ#?: Con thú có lòng nhân từ. 

Nay là khu vực thành phố Lạc Dương huyện Mạnh Tân, trấn Bạch Hạc, xã Tống Trang. 

? Long Mã tức Kỳ Lân thành niên, đầu rồng, thân ngựa, có vảy, có cánh. Kỳ Lân thành niên mới có 
cánh. 


- 124- 


ẩn núp ở trong lòng mỗi người kia thức tỉnh, từ trong làn sương mù ảo tưởng 


hiện rõ chân thân. 
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